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H� SƠ MỜI THẦU

ДОКУМЕНТЫ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР 

Đơn hàng số/Заявка №: DVN-VT-3582/25-XL-DA-TTH

Tên gói thầu/ На приобретение: Group 2_Flooding valve, piping, fitting, support for
grouting system BK-TNHA.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Вид тендерного пакета: на приобретение товаров

Dự án/ Проект: EPCIC Dự án Phát triển mỏ Thiên Nga -Hải Âu Giai đoạn 1 Lô 12/11, ngoài 
khơi Việt Nam/ Проект разработки месторождения EPCIC Thien Nga - Hai Au, фаза 
1, Блок 12/11, шельф Вьетнама.

I. DANH M�C H� SƠ MỜI THẦU TR�NH PHÊ DUY�T/ ТЕНДЕРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU/ Часть 1. Оформление тендера

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu / Глава 1. Инструкции для тендера.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu / Глава 2. Данная таблица для тендера

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT/ Глава 3. Критерии оценки тендерных предложений

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu/ Глава 4. Тендерные формы

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT/ Часть 2. Технические требования 
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H� SƠ MỜI THẦU

S� hiệu gói thầu: DVN-VT-3582/25-XL-DA-TTH-LANLT.TM

Tên gói thầu: Group 2_Flooding valve, piping, fitting,

support for grouting system BK-TNHA.

Dự �n: EPCIC Dự án Phát triển mỏ Thiên Nga -Hải Âu 

Giai đoạn 1 Lô 12/11, ngoài khơi Việt Nam.

Phát hành ngày: _____/ 11 /2025

Đóng thầu: 09  giờ  00  ngày  ____/ 11 /2025

Lưu ý: 

1. Đề nghị Nhà thầu đọc kỹ nội dung hướng dẫn trong Hồ sơ mời thầu và chào theo đúng 
các biểu mẫu được cung cấp trong HSMT.

2. Đề nghị nhà thầu copy toàn bộ HSDT vào USB và nộp cùng bản cứng HSDT.

Trong trường hợp nhà thầu cần biết thêm thông tin chi tiết và bản mềm của 
hồ sơ mời thầu, vui lòng liên hệ theo địa chỉ bên dưới:

Mrs. Lưu Thị Lan
Phòng Thương mại XNXLKS&SC - VSP.
Địa chỉ: Lầu 8, số 67, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp.HCM, Việt Nam.
Tel: 0254.3838662 (Ext: 3636) – Fax: 0254.3839796
Email: lanlt.cd@vietsov.com.vn
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M�C L�C

Mô tả tóm tắt  

Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đ�nh gi� HSDT

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KI�N HỢP Đ�NG VÀ BIỂU MẪU HỢP Đ�NG

Phần 4. CÁC PH� L�C
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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT. Thông tin bao gồm 

các quy định về việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT và trao hợp đồng. 

Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu. 

Chương III. Tiêu chuẩn đ�nh gi� HSDT

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá HSDT. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần 

nội dung của  HSDT.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá (nếu 

có).

Phần 3. ĐIỀU KI�N HỢP Đ�NG VÀ BIỂU MẪU HỢP Đ�NG 

Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu 

thành của hợp đồng. 

Phần 4. CÁC PH� L�C

- Danh mục/Phạm vi cung cấp

- Yêu cầu kỹ thuật

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật

- Các tài liệu kỹ thuật khác, link để tham chiếu (nếu có).
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Phần 1. THỦ T�C ĐẤU THẦU

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU

1. Phạm vi gói 
thầu 

1.1. Chủ đầu tư quy định tại BDL phát hành bộ HSMT này để lựa chọn nhà 
thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai đoạn 
một túi hồ sơ. 

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc 
gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định 
tại BDL.

2. Giải thích từ 
ngữ trong đấu 
thầu

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận HSDT và được quy định 
trong HSMT.

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 
nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.

2.3. Thời gian và ngày tháng nêu trong HSMT được tính theo mốc GMT+7.

3. Nguồn v�n Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 
định tại BDL.

4. Hành vi bị 
cấm 

4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ;

4.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 
chọn nhà thầu;

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 
hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 
đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 
cạnh tranh để một bên trúng thầu; 

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 
của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng 
lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc 
khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 
Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 
dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 
đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức 
năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 
lựa chọn nhà thầu;

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 
đối với hoạt động đấu thầu;

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 
thầu;

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 
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cản trở việc đấu thầu qua mạng.

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 
mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư 
không đúng quy định của Mục 5 CDNT;

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu 
cầu đối với cùng một gói thầu, dự án;

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 
định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án;

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 
chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời 
thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu;

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 
đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm 
định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định 
kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng;

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 
là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 
đó;

g) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 
thầu do nhà thầu đó giám sát;

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo 
quy định;

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 
xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề 
xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu 
và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 
trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 
báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 
trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà 
thầu;

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 
quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238.

4.8. Chuyển nhượng thầu:

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 
giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ 
phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong 
Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết.

5. Tư c�ch 5.1. Nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
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hợp lệ của nhà 
thầu

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 
nhà thầu đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 
năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại BDL.

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 
Đấu thầu và Vietsovpetro.

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia.

f) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà thầu

g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5.2 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 
đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 
nhân đó là công dân;

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

6. Nội dung 
của HSMT

6.1. HSMT bao gồm Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, 
làm rõ HSMT theo quy định tại Mục 7 CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các 
nội dung sau đây:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3A. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng:

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 
thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh.

Phần 4. C�c phụ lục

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 
HSMT, tài liệu giải thích làm rõ HSMT hay các tài liệu sửa đổi HSMT theo 
quy định tại Mục 7 CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ 
đầu tư. HSMT do Chủ đầu tư phát hành sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của HSMT và các nội dung sửa 
đổi, làm rõ HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị HSDT
theo yêu cầu của HSMT cho phù hợp.
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7. Sửa đổi, làm
rõHSMT

7.1. Trường hợp sửa đổi HSMT thì Bên mời thầu phát hành văn bản sửa đổi
và thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu theo
các hình thức được quy định tại BDL. Việc sửa đổi HSMT được thực hiện 
trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng 
thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT; trường hợp không 
bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên
mời thầu bằng văn bản trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL
trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời 
thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu 
và thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL
trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ 
nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn 
đến phải sửa đổi HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định 
tại Mục 7.1 CDNT.

7.3. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 
đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định 
tại BDL. Bên mời thầu gửi giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu tới tất cả 
các nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu và đăng tải trên Hệ thống. Nội dung trao 
đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành 
văn bản làm rõ HSMT gửi tới tất cả các nhà thầu đã nhận Hồ sơ mời thầu.

7.4. Trường hợp HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 
đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi HSMT theo quy định tại Mục 7.1 
CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi HSMT.

7.5. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 
xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ 
HSDT của nhà thầu.

8. Chi phí dự 
thầu

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Trong mọi 
trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc 
tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 
của HSDT

HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến HSDT được viết bằng 
tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong HSDT (catalô…) có thể được viết bằng 
ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp 
thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần 
thiết).

10. Thành phần 
của HSDT

HSDT phải bao gồm các thành phần sau:

10.1. Đơn dự thầu được theo quy định tại Mục 11 CDNT;

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 
danh);

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 CDNT;

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại mục 5 
CDNT;

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp theo 
quy định tại mục 20.3 CDNT.

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 CDNT;

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 CDNT;

10.8. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 
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quy định tại Mục 11 và Mục 13 CDNT;

10.9. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy định tại Mục 
12 CDNT (nếu có);

10.10. Các nội dung khác theo quy định tại BDL.

11. Đơn dự 
thầu và c�c 
bảng biểu  

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 
thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành HSDT.

12. Đề xuất
phương �n kỹ
thuật thay thế
trong HSDT

12.1. Trường hợp HSMT có quy định tại BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất 
phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem 
xét.

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 
đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 
hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu 
có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, 
thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. 
Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT thực hiện theo 
quy định tại Mục 5 Chương III.

13. Gi� dự 
thầu và giảm 
giá

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu và trong các bảng giá cùng với các 
khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 
các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá).

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 
phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 
thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 
hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu;

d) Nhà thầu phải nộp HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong HSMT và
ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 
hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) 
hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) 
Chương IV. 

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 
dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 
gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình 
tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 
trong hai cách sau đây:

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 
hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 
thầu tham dự).

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần.

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 
các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT. Trường hợp nhà thầu có 
đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời 
thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó.

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 
phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không 
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1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa…

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại BDL.

14. Đồng tiền 
dự thầu và 
đồng tiền thanh 
toán

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.

15. Tài liệu 
chứng minh sự 
phù hợp của 
hàng hóa, dịch 
vụ liên quan

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 
yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng 
hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 
Chương V. Các tài liệu này là một phần của HSDT.

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế dùng 
cho các cơ sở y tế.

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 
hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế 
biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế 
biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương 
mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố 
cấu thành ban đầu.

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp 
đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ….

15.6. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 
thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 
về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 
quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các 
yêu cầu của HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) 
so với quy định tại Chương V.

15.7. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 
phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 
tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên 
tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại BDL.

15.8. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 
các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định 
tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà 
thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, 
catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những 
thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu 
quy định tại Chương V.

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà thầu 

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 
để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 
Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị 
sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong HSDT
và để Chủ đầu tư lưu trữ.

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo BDL.
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17. Thời hạn 
có hiệu lực của 
HSDT

17.1. HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại BDL.

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT,
Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của HSDT, đồng 
thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 
thầu (bằng thời gian hiệu lực HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu 
nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà 
thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu được nhận 
lại bảo lãnh dự thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn HSDT không được 
phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của 
bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận 
gia hạn được thực hiện bằng văn bản.

18. Bảo đảm dự 
thầu 

18.1. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 
trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại 
diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 
nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 
lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản
của Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro,
nhà thầu đính kèm khi nộp HSDT. Trường hợp HSDT được gia hạn hiệu lực 
theo quy định tại Mục 17.2 CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải 
được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh 
phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu.

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 
trong hai cách sau:

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 
nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 
18.2 CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 
xác định là không hợp lệ thì HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, 
đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 
của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 
định tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành
viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 
nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 
cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 
có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 
thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh 
nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 
18.2 CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của 
pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định 
tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên 
trong liên danh sẽ không được hoàn trả.

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 
quy định cụ thể tại BDL.

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 
quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có bản 
gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, có kèm



Phiên bản: 02 Trang 13

theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm 
việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B,
Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu 
có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 
dự thầu theo thời hạn quy định BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo 
đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.

18.5. Các trường hợp không hoàn trả bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng 
văn bản giấy) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:

a) Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu 
có văn bản rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề 
xuất trong HSDT theo yêu cầu của HSMT;

b) Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp 
luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;

c) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Mục 37 CDNT;

d) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo Hợp đồng. Trong thời 
hạn năm (05) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo Hợp 
đồng của Bên mời thầu nhưng nhà thầu không đến thương thảo hoặc từ chối 
thương thảo Hợp đồng hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung trong 
Hồ sơ dự thầu hoặc rút lại các cam kết trong Hồ sơ dự thầu dẫn đến thương thảo 
Hợp đồng không thành công thì nhà thầu sẽ không được nhận lại Bảo đảm dự 
thầu.

e) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 
hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời 
thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

f) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn mười 
ngày (10) ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

18.6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 
chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất cả các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 
bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường 
hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì 
Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử 
dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự;

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự.

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 
theo quy định tại Mục 18.5 CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự 
thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm.

19. Thời điểm 
đóng thầu

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại BDL.
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19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi HSMT.
Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu 
theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu 
mới được gia hạn.

19.3 Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDT đến địa chỉ của Bên mời thầu 
nhưng phải bảo đảm Bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu. Bên
mời thầu tiếp nhận HSDT của tất cả các nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm 
đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận 
HSMT từ Bên mời thầu. Trường hợp chưa mua HSMT thì nhà thầu phải trả 
cho Bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán HSMT trước khi HSDT được 
tiếp nhận nhưng phải đảm bảo trước thời điểm đóng thầu.

19.4. Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ Hồ sơ dự thầu nào được gửi đến
sau thời hạn nộp hồ sơ dự thầu. Mọi Hồ sơ dự thầu mà Bên mời thầu nhận
được sau thời điểm đóng thầu sẽ bị tuyên bố là nộp muộn, bị loại và trả lại
nguyên trạng cho nhà thầu.

20. Nộp, rút và 
sửa đổi HSDT

20.1. Nhà thầu phải chuẩn bị HSDT bao gồm: 1 bản gốc HSDT theo quy định 

tại Mục 10 CDNT và một số bản chụp HSDT theo số lượng quy định tại BDL.

Trên trang bìa của các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT”, “BẢN CHỤP 

HSDT”. 

Trường hợp có sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc 

và một số bản chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của 

các hồ sơ phải ghi rõ “BẢN GỐC HSDT SỬA ĐỔI”, “BẢN CHỤP HSDT 

SỬA ĐỔI”, “BẢN GỐC HSDT THAY THẾ”, “BẢN CHỤP HSDT THAY 

THẾ”.

Trường hợp có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT theo quy 

định tại Mục 12 CDNT thì nhà thầu phải chuẩn bị 1 bản gốc và một số bản 

chụp hồ sơ theo số lượng quy định tại BDL. Trên trang bìa của các hồ sơ phải 

ghi rõ “BẢN GỐC ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”, 

“BẢN CHỤP ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

20.2. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản 

chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm 

thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. Trường 

hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên 

bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng 

nhà thầu thì HSDT của nhà thầu bị loại.

20.3. Bản gốc của HSDT phải được đánh máy hoặc viết bằng mực không 

phai, đánh số trang theo thứ tự liên tục. Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), 

các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT, Bảng giá và các biểu mẫu khác tại 

Chương IV – Biểu mẫu dự thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên và đóng dấu (nếu có), trường hợp 

ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương IV - Biểu mẫu dự 

thầu hoặc bản chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh được 

chứng thực hoặc các tài liệu khác chứng minh thẩm quyền của người được ủy 

quyền và được nộp cùng với HSDT.

20.4. Trường hợp là nhà thầu liên danh thì HSDT phải có chữ ký của đại diện 

hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện nhà 
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thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh. Để bảo đảm tất cả các thành viên 

của liên danh đều bị ràng buộc về pháp lý, văn bản thỏa thuận liên danh phải 

có chữ ký của các đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh.

20.5. Những chữ được ghi thêm, ghi chèn vào giữa các dòng, những chữ bị tẩy xóa 
hoặc viết đè lên sẽ chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký ở bên cạnh hoặc tại trang đó 
của người ký đơn dự thầu.

20.6. Túi đựng HSDT bao gồm bản gốc và các bản chụp HSDT, bên ngoài phải 

ghi rõ "HỒ SƠ DỰ THẦU".

Trường hợp nhà thầu có sửa đổi, thay thế HSDT thì hồ sơ sửa đổi, thay thế (bao 

gồm bản gốc và các bản chụp) phải được đựng trong các túi riêng biệt với túi 

đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “HỒ SƠ DỰ THẦU SỬA ĐỔI”, “HỒ SƠ 

DỰ THẦU THAY THẾ”.

Trường hợp nhà thầu có đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì toàn bộ phương 

án kỹ thuật thay thế, bao gồm cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về giá phải được 

đựng trong các túi riêng biệt với túi đựng HSDT, bên ngoài phải ghi rõ “ĐỀ 

XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ”.

Các túi đựng: HSDT; HSDT sửa đổi, HSDT thay thế (nếu có); đề xuất phương 

án kỹ thuật thay thế (nếu có) phải được niêm phong. Cách niêm phong theo quy 

định riêng của nhà thầu.

20.7. Trên các túi đựng hồ sơ phải:

a) Ghi tên và địa chỉ của nhà thầu;

b) Ghi tên người nhận là tên Bên mời thầu theo địa chỉ quy định tại BDL;

c) Ghi tên gói thầu theo quy định tại Mục 1.2 CDNT;

d) Ghi dòng chữ cảnh báo “không được mở trước thời điểm mở thầu”.

20.8. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không 
tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm 
phong HSDT trong quá trình chuyển đến Bên mời thầu, không ghi đúng các 
thông tin trên túi đựng HSDT theo hướng dẫn quy định tại Mục 20.6 và Mục 
20.7 CDNT. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin 
của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên.

20.9. Bên mời thầu sẽ không xem xét bất kỳ HSDT nào được nộp sau thời 
điểm đóng thầu. Bất kỳ HSDT nào mà Bên mời thầu nhận được sau thời điểm 
đóng thầu sẽ bị tuyên bố là HSDT nộp muộn, bị loại và được trả lại nguyên 
trạng cho nhà thầu.

20.10. Sau khi nộp HSDT, nhà thầu có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT 

bằng cách gửi văn bản thông báo có chữ ký của người đại diện hợp pháp của 

nhà thầu, trường hợp ủy quyền thì phải gửi kèm giấy ủy quyền theo quy định 

tại Mục 20.3 CDNT. Hồ sơ sửa đổi hoặc thay thế HSDT phải được gửi kèm 

với văn bản thông báo việc sửa đổi, thay thế tương ứng và phải bảo đảm các 

điều kiện sau:

a) Được nhà thầu chuẩn bị và nộp cho Bên mời thầu theo quy định tại Mục 20 

CDNT,  trên túi đựng văn bản thông báo phải ghi rõ “SỬA ĐỔI HSDT” hoặc 

“THAY THẾ HSDT” hoặc “RÚT HSDT”;
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b) Được Bên mời thầu tiếp nhận trước thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 

19 CDNT.

20.11. HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo quy định tại Mục 20.10 CDNT 

sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

20.12. Nhà thầu không được sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT sau thời điểm 
đóng thầu cho đến khi hết hạn hiệu lực của HSDT mà nhà thầu đã ghi trong 
đơn dự thầu hoặc đến khi hết hạn hiệu lực đã gia hạn của HSDT.

21. Mở thầu 21.1. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 20 CDNT, Bên mời thầu 

phải mở công khai và đọc to, rõ các thông tin quy định tại Mục 21.3 CDNT 

của tất cả HSDT đã nhận được trước thời điểm đóng thầu. Việc mở thầu phải 

được tiến hành công khai theo thời gian và địa điểm quy định tại BDL trước 

sự chứng kiến của đại diện của các nhà thầu tham dự lễ mở thầu và đại diện 

của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc mở thầu không phụ thuộc vào sự 

có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà thầu tham dự thầu.

21.2. Trường hợp nhà thầu có đề nghị rút hoặc thay thế HSDT thì trước tiên 

Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ các thông tin trong túi đựng văn bản thông 

báo bên ngoài có ghi chữ “RÚT HSDT”, túi đựng HSDT của nhà thầu có đề 

nghị rút HSDT sẽ được giữ nguyên niêm phong và trả lại nguyên trạng cho 

nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu rút HSDT và vẫn 

mở HSDT tương ứng nếu văn bản thông báo “RÚT HSDT” không kèm theo 

tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu 

và phải được công khai trong lễ mở thầu. 

Tiếp theo, Bên mời thầu sẽ mở và đọc to, rõ thông tin trong túi đựng văn bản 

thông báo bên ngoài có ghi chữ “THAY THẾ HSDT” và HSDT thay thế này 

sẽ được thay cho HSDT bị thay thế. HSDT bị thay thế sẽ không được mở và 

được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho 

nhà thầu thay thế HSDT nếu văn bản thông báo thay thế HSDT không kèm 

theo tài liệu chứng minh người ký văn bản đó là đại diện hợp pháp của nhà 

thầu và phải được công khai trong lễ mở thầu. 

Đối với các túi đựng văn bản thông báo “SỬA ĐỔI HSDT” thì văn bản thông 

báo gửi kèm sẽ được mở và đọc to, rõ cùng với các HSDT sửa đổi tương ứng. 

Bên mời thầu sẽ không chấp nhận cho nhà thầu sửa đổi HSDT nếu văn bản 

thông báo sửa đổi HSDT không kèm theo tài liệu chứng minh người ký văn 

bản đó là đại diện hợp pháp của nhà thầu. Chỉ có các HSDT được mở và đọc 

tại buổi mở HSDT mới được tiếp tục xem xét và đánh giá.

21.3. Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên 

của nhà thầu và theo trình tự sau đây:

a) Kiểm tra niêm phong;

b) Mở bản gốc HSDT, HSDT sửa đổi (nếu có) hoặc HSDT thay thế (nếu có)

và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà thầu, số lượng bản gốc, 

bản chụp, giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu, giá dự thầu ghi trong bảng tổng 

hợp giá dự thầu, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HSDT, 

thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị của bảo đảm dự thầu, thời gian có hiệu 

lực của bảo đảm dự thầu và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần 
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thiết. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì còn phải đọc giá 

dự thầu và giá trị giảm giá (nếu có) cho từng phần. Chỉ những thông tin về 

giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem xét và đánh giá;

c) Đại diện của Bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, bảo 

đảm dự thầu, bảng tổng hợp giá dự thầu, giấy uỷ quyền của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu (nếu có), thư giảm giá (nếu có), thoả thuận liên 

danh (nếu có). Bên mời thầu không được loại bỏ bất kỳ HSDT nào khi mở 

thầu, trừ các HSDT nộp muộn theo quy định tại Mục 20 CDNT.

21.4. Bên mời thầu phải lập biên bản mở thầu trong đó bao gồm các thông tin 
quy định tại Mục 21.3 CDNT. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại 
diện của Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Việc thiếu chữ ký 
của nhà thầu trong biên bản sẽ không làm cho biên bản mất ý nghĩa và mất 
hiệu lực. Biên bản mở thầu sẽ được gửi cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu..

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT và đề nghị trao hợp đồng 
phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 
người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 
tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không 
được tiết lộ thông tin trong HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ 
thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.

22.2. Trừ trường hợp làm rõ HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà
thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề 
liên quan đến HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong 
suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

23. Làm rõ
HSDT

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu 
của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 
Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà 
thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ 
bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 
thầu được thực hiện bằng văn bản.

23.3. Việc làm rõ HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 
có HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ 
thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ 
hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên 
mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT của nhà thầu theo HSDT nộp 
trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng 
thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ HSDT.

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 
các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 
xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, 
thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời 
thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một 
khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận 
những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, 
làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu.

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của HSDT hoặc có 
nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ 
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quy định tại Mục 23.1 CDNT.

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 
cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến nội dung của tài liệu.

23.7. Trường hợp HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 
thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà 
HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 
rõ HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 
ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá HSDT.

24. Các sai
kh�c, đặt điều 
kiện và bỏ sót 
nội dung

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 
sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 
toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.

25. X�c định 
tính đ�p ứng 
của HSDT

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của 
HSDT theo quy định tại Mục 10 CDNT.

25.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT
mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, 
đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT
mà:

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng 
hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng 
kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc 
nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 
tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của HSMT.

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo quy
định tại Mục 15 và Mục 16 CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu 
quy định trong HSMT đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, 
đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.

25.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì
HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc 
bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho HSDT đáp ứng cơ bản 
HSMT.

26. Sai sót
không nghiêm
trọng

26.1. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì bênmời 
thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, 
đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT.

26.2. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên mời 
thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu 
cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai 
sót không nghiêm trọng trong HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu 
cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không 
được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. HSDT của nhà thầu bị loại 
nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu.

26.3. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT, bên mời 
thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định 
lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản 
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ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh 
này chỉ nhằm mục đích so sánh các HSDT.

27. Nhà thầu 
phụ 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 
các dịch vụ liên quan.

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại BDL.

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 
thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 
trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và 
kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của 
nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
(không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 
nhà thầu phụ nêu trong HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 
thuận để tham gia thực hiện công việc.

Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 
công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ 
sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ 
được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; 
trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai 
sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc 
trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là 
hành vi “chuyển nhượng thầu”.

28. Ưu đãi trong 
lựa chọn nhà 
thầu

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa
mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên.

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá HSDT để so 
sánh, xếp hạng HSDT:

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó 
có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. 
Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức 
sau đây:

D (%) = G*/G (%)

Trong đó:

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong 
HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí (nếu 
có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước; 

- G: Giá chào của hàng hóa trong HSDT trừ đi giá trị thuế;

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. 

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại BDL.

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo 
Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. 
Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là
không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.

29. Đ�nh gi� 
HSDT

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại BDL để 
đánh giá HSDT.
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29.2. Căn cứ vào HSDT của các nhà thầu đã nộp và phương pháp đánh giá HSDT
tại Mục 29.1 CDNT, Bên mời thầu đánh giá HSDT như sau:

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III

- Tổ chuyên gia căn cứ vào HSDT để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam 
kết của nhà thầu trong HSDT. Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu 
cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì 
nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu.

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 
danh (đối với trường hợp liên danh).

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 
sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 
Chương III

- Tổ chuyên gia căn cứ vào HSDT để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp 
đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình 
quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong HSDT.

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng 
hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin HSDT để đánh giá. 

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 
gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. 

-Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 
chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 
được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 
hiện theo quy định tại BDL;

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 
hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại BDL.
Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không xếp 
hạng nhà thầu.

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng theo quy
định tại Mục 30 CDNT. Nhà thầu được mời vào đàm phán hợp đồng không
đáp ứng quy định của HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm 
phán mà không phải xếp hạng nhà thầu.

29.3. Nguyên tắc đánh giá HSDT:

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 
hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong HSDT không trung thực 
dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi 
là có hành vi gian lận;  

b) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự và 
tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Bên mời thầu yêu cầu nhà 
thầu làm rõ HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm 
trong HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê 
khai không đầy đủ hợp đồng tương tự, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ 
sung hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu của HSMT trong một khoảng thời gian 
phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có 
hợp đồng đáp ứng yêu cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại; 

c) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 
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trong HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 
thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí 
nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày 
làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu 
cầu của HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai 
nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết 
bị khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định 
tại Mục 4.4 CDNT và bị xử lý theo quy định.

d) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa 
thông tin kê khai và tài liệu đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ HSDT;

e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b, c và d khoản 
này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin bản gốc HSDT và bản 
copy HSDT thì thông tin bản gốc HSDT là cơ sở để xem xét, đánh giá;

f) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 
tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu 
mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được 
hưởng ưu đãi;

g) Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 
hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có:

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga.

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và 
Liên Bang Nga.

30. Thương 
thảo hợp đồng

30.1. Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau đây:

a) Báo cáo đánh giá HSDT;

b) HSDT và các tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) của nhà thầu;

c) HSMT.

30.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu 

theo đúng yêu cầu của HSMT;

b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện 

hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong “Chương V – Yêu cầu 

kỹ thuật” thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ 

sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp 

trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, 

quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng 

công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt 

qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt 

trong dự toán gói thầu;

c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong 

HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải 

lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu khác đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu 

chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ 

sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó. 
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30.3. Nội dung thương thảo hợp đồng:

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong 

HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách 

nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

b) Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong 

HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật 

thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào 

phương án kỹ thuật thay thế;

c) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 

có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

d) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 30 

CDNT;

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

30.4. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; điều kiện cụ thể của hợp 

đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng 

giá, tiến độ cung cấp.

30.5. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 
đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 
trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công 
thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy 
định tại điểm a Mục 32.1 CDNT.

31. Điều kiện 
xét duyệt trúng 
thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 
đây:

31.1. Có HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III;

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 
Chương III;

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 
III;

31.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

31.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại BDL;

31.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không
vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 
duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 
thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:

a) Tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT;

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 
tiêu chí đánh giá đã ghi trong HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư;

c) HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy
định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 
đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi 
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bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 
quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 
lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 
thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 CDNT phải đền bù chi phí 
cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự 
thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu 
vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 CDNT.

33. Thông báo
kết quả lựa 
chọn nhà thầu

33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trong 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo 
kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

a) Thông tin về gói thầu:

- Số HSMT;

- Tên gói thầu;

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);

- Tên Chủ đầu tư;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu;

- Loại hợp đồng;

- Thời gian thực hiện gói thầu;

- Thời gian thực hiện hợp đồng.

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Mã số thuế;

- Tên nhà thầu;

- Giá dự thầu;

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

- Điểm kỹ thuật (nếu có);

- Giá đánh giá (nếu có);

- Giá trúng thầu;

- Thời gian thực hiện gói thầu.

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 
đăng tải các thông tin sau:

- Tên hàng hóa;

- Công suất;

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác;

- Xuất xứ;

- Đơn giá trúng thầu.

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 
lựa chọn của từng nhà thầu.

33.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 CDNT, trong
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 
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thầu.

34. Thay đổi 
kh�i lượng 
hàng hóa và
dịch vụ

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 
lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt 
quá tỷ lệ quy định tại BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay 
các điều kiện, điều khoản khác của HSDT và HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối 
lượng không vượt quá 10%.

34.2. Tùy chọn mua thêm: 

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 
lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 
với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại BDL.

35. Thông báo
chấp thuận 
HSDT và trao
hợp đồng

Sau khi Chủ đầu tư gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 
thầu gửi văn bản chấp thuận HSDT và trao hợp đồng, bao gồm cả yêu cầu về 
biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng 
theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận 
HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà 
thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm 
thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận HSDT và
trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm 
dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo 
chấp thuận HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp 
thuận này cho nhà thầu trúng thầu.

36. Điều kiện 
ký kết hợp 
đồng  

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 
hiệu lực.

36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu
cầu của HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu 
cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong HSMT thì Chủ 
đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận HSDT và trao hợp 
đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng 
(nếu được yêu cầu).

36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 
và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến 
độ.

37. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng 

37.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 
nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải 
sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp 
thuận.

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 
hợp sau đây:

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 
hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng..

38. Giải quyết 
kiến nghị trong

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 
chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 
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đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của 
Bên mời thầu.

38.2. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị 
theo địa chỉ quy định tại BDL.

39. Giám sát
qu� trình lựa 
chọn nhà thầu

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 
thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm 
vụ giám sát theo quy định tại BDL.
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Chương II. BẢNG DỮ LI�U ĐẤU THẦU

CDNT 1.1 Tên Bên mời thầu: Liên Doanh Việt - Nga Vietsovpetro

CDNT 1.2 Tên gói thầu: DVN-VT-3582/25-XL-DA-TTH-LANLT.TM_Group 2_
Top ip for Flooding valve, piping, fitting, support for grouting system
BK-TNHA Jacket.

Tên dự án/dự toán mua sắm: Dự án Phát triển mỏ Thiên Nga -Hải Âu Giai 
đoạn 1 Lô 12/11.

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Trọn gói.

CDNT 3 Nguồn vốn: Nguồn thu từ dự án Thiên Nga-Hải Âu.

CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Liên
doanh Việt-Nga Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên,
công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, 
kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty 
nhà nước đó.

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 
vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân 
khác với từng bên, cụ thể như sau:

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết 
kế kỹ thuật tổng thể: không áp dụng;

+ Tư vấn thẩm định giá: không áp dụng;

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: không áp dụng;

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: không áp dụng;

+ Tư vấn đánh giá HSDT: không áp dụng;

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: không áp dụng;

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 
vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: không áp dụng;

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 
quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 
quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 
không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa 
nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu.

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp 
quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp 
ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 
chủ đầu tư, bên mời thầu.

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 
và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 
thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 
vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 
nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:
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Tỷ lệ sở hữu vốn = � Xi x Yi

�

���

Trong đó:

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 
thứ i;

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 
i trong thỏa thuận liên danh;

n: Số thành viên tham gia trong liên danh.

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp"

CDNT 7.1 Việc sửa đổi HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày 
có thời điểm đóng thầu.

CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng 
thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm
việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

CDNT 7.3 Hội nghị tiền đấu thầu: không.

CDNT 8 Chi phí mua HSMT: Miễn phí.

CDNT 10.10 Nhà thầu phải nộp cùng với HSDT các tài liệu sau đây:

1. Bảo đảm dự thầu (scan màu); (theo mẫu BLDT VSP quy định trong

HSMT)

2. Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền 

của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được chứng thực 

hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam); 

3. Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có – scan màu);

4. Báo cáo tài chính theo yêu cầu E- HSMT (scan đen trắng);

5. Hợp đồng tương tự (01 hợp đồng);

6. Toàn bộ phần Hồ sơ kỹ thuật.

7.  Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … 

CDNT 12.1 Nhà thầu: không được nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

CDNT 13.5 Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào 
theo các yêu cầu sau:

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  
VIETSOVPETRO, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng 
gói hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi 
phí thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho 
VIETSOVPETRO, phí bảo hiểm hàng hóa v.v.

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo 
quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, 
lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.
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- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện 
gói thầu (nếu có).

+ Đối với mục hàng sản xuất trong nước/ hàng gia công nước ngoài và đã 
nhập khẩu về Việt Nam, nhà thầu không phải chào thuế nhập khẩu. Vì 
vậy, nhà thầu ghi giá trị là “0” hoặc “N/A” vào cột “Thuế nhập khẩu” 
và chú thích “Hàng trong nước” vào cột “Ghi chú” tương ứng cho từng 
mục hàng.

+  Đối với Hàng hóa nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam cho gói thầu này: 
Nhà thầu phải chào chi tiết Thuế nhập khẩu cho từng mục hàng nhập 
khẩu trực tiếp vào cột “Thuế nhập khẩu” và chú thích “Hàng nhập khẩu 
trực tiếp” vào cột “Ghi chú” tương ứng cho từng mục hàng.

(Để sử dụng Danh mục miễn thuế của Dự án, Vietsovpetro sẽ tách giá trị 
thuế nhập khẩu mà nhà thầu đã chào để ký hợp đồng với nhà thầu trúng 
thầu. Nhà thầu sẽ sử dụng danh mục miễn thuế này để được miễn thuế 
nhập khẩu và GTGT hàng nhập khẩu. Trường hợp không được miễn thuế 
thì Thuế nhập khẩu và GTGT hàng nhập khẩu sẽ được thanh toán trên 
chứng từ thực tế nhưng không vượt giá trị nhà thầu đã chào trong HSDT. 
Chi tiết xem Hợp đồng mẫu kèm theo HSMT).

CDNT 15.7 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế):
Theo tiến độ dự án.

CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu:“Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản 
xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu 
khác có giá trị tương đương”

CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của HSDT là: ≥ 60 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu.

CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy do Ngân hàng hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam phát hành (Theo Mẫu 04A/04B) hoặc cam kết chuyển 
khoản vào tài khoản của Vietsovpetro theo Mẫu số 04C.

CDNT 18.2 Nội dung bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu cho cả gói thầu: 2.155.000 VND (Hai triệu một 
trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời 
điểm đóng thầu.

CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 
được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 
duyệt.

CDNT 19.1 Thời điểm đóng thầu là: 09h00, ngày …../11/2025.

CDNT 20.1 Số lượng HSDT phải nộp: 01 bản g�c, 02 bản chụp (bản sao) và 01 USB

Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT hoặc đề xuất phương án kỹ thuật thay 
thế thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế, phương án 
kỹ thuật thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT.

CDNT 20.7 (a) Địa chỉ của Bên mời thầu (sử dụng để nộp HSDT): 

Nơi nhận: Phòng Tổ chức nhân sự - Xí nghiệp Xây lắp.
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Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà XNXL-XNDV Số 67 đường 30/4, Phường Rạch 
Dừa, Tp. Hồ Chí Minh.

CDNT 21.1 Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc: 09 giờ 30 phút, ngày
…….tháng 11 năm 2025, tại địa điểm mở thầu theo địa chỉ như sau:

Tầng 8, Phòng Thương mại – XNXL. Tòa nhà XNXL-XNDV Số 67 đường 
30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh.

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 
năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
có thời điểm đóng thầu.

CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0%giá dự thầu của nhà thầu.  

CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi:

“Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 
khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có),
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, 
hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để 
so sánh, xếp hạng”

CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng.

CDNT 29.1 Phương pháp đánh giá HSDT là:

- Đánh giá tính hợp lệ: Đạt/Không đạt.

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.

- Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá quy định 
tại Chương III.

- Đánh giá về tài chính: dụng phương pháp giá thấp nhất, phù hợp với tiêu 
chuẩn đánh giá quy định tại Chương III.

CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện: 
Việc so sánh, xếp hạng HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu cho cả 
gói thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Chi tiết đánh giá theo Tiêu chí đánh giá về tài chính quy định tại Mục 5 –
Chương III.

CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu:

“Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá 
trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất thì được xếp hạng 
thứ nhất”

CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: “có thể áp dụng”

CDNT 31.5 [Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 BDL như sau:

“nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá 
trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”; 

Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô)/Nhóm, việc đánh giá HSDT 
và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị 
trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so 
sánh với ước tính chi phí của từng phần/từng Nhóm.
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CDNT 34.1 Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 10%

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 10%

CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: "không áp dụng"

CDNT 38.2 - Người có thẩm quyền: Ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc XNXL KS&SC, 
Số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 
0254.3839871 (3636), Fax: 0254.3839796;

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng Thương 
mại XNXL KS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí 
Minh. Điện thoại 0254.3838662 (3636) - Fax: 0254.3839796.

CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Phòng Thương mại 
XNXLKS&SC số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Ms
Lưu Thị Lan, email: lanlt.cd@vietsov.com.vn, Điện thoại: 0254.3838662
(3636) - Fax: 0254.3839796.
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT

Mục 1. Kiểm tra và đ�nh gi� tính hợp lệ của HSDT

1.1. Kiểm tra HSDT:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp HSDT;

b) Kiểm tra các thành phần của bản gốc HSDT, bao gồm hồ sơ về hành chính, pháp lý, hồ sơ 

về năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu của HSMT, trong đó có: 

đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự 

thầu; tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về 

kỹ thuật; đề xuất về giá và các thành phần khác thuộc HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT;

c) Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá 

chi tiết HSDT.

1.2 Đ�nh gi� tính hợp lệ của HSDT:

HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

- Có bản gốc HSDT; 

- Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu 

cầu của HSMT. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh 

thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh;

- Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù 

hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự 

thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu;

- Thời hạn hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 17.1 CDNT.

- Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc 

lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu 

chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với 

tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu.

- Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

CDNT.

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời 

hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp

dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải 

được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT; 

- Không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó 

bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu s� 4A, Mẫu s� 4B, 

Mẫu số 4C Chương IV).

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh 

dự thầu.
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2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng 

thành viên liên danh ký tên, đóng dấu và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị 

tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu s� 03 Chương IV. Việc phân 

chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 

12.1 hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 CDNT.

Nhà thầu có HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đ�nh gi� về năng lực và kinh nghiệm

2.1. Tiêu chuẩn đ�nh gi� về năng lực và kinh nghiệm

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại:

- Bảng s� 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của 

gói thầu), hoặc 

- Bảng s� 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu),

Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn 

đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá 

HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ 

đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài

liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập HSDT, 

nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy 

đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký hợp đồng tương tự 

đó.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công 

việc dành cho các công ty con theo Mẫu s� 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm 

trong gói thầu.
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Ghi chú:

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham
gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu
thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 
Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận 
theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 
bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh 
chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp 
hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương 
ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ 
do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn 
thành.

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và 
bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 
không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi 
phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 
đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 
đồng do lỗi của nhà thầu.

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần
nhất so với thời điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai 
thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với 
giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 
thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, 
miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà 
thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 
tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 
của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện
nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày 
phát hành HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải 
chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc 
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trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng 
của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 
31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính 
của năm 2022.

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

(6) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì
doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành
lập.

Trường hợp HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 
cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành HSMT là ngày 
20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài 
chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải
cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 
cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 
phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 
15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 
thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 
thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao
gồm thuế VAT):

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 
sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá
gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ 
số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá
gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng
giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu
tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 
thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự 
thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.
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(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 
thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.

(9) [Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro].

(10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện hành 
của Vietsovpetro.

(11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy định 
hiện hành của Vietsovpetro.

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng
với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự
đối với các phần mà nhà thầu tham dự.
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Ghi chú:

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 
gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, 
tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 
Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 
nhà thầu bao gồm:

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận 
nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư 
đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải 
dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của 
cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ 
hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn 
thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và 
bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi 
là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên 
danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên 
liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị 
coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ 
kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là 
nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà 
thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ 
kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là 
nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà 
thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường 
hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo 
quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 
tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 
của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước 
hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 
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nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). (Ví
dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 
31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 
2022).

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. 
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước 
hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị tài 
sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm 
Y-1).

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo 
cáo tài chính của năm 2022.

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.

(6) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của HSMT thì doanh 
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 
lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 
nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không 
bị loại.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về 
nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 
vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì 
nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 
là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. 
Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 
2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 
gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu 
hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ 
số k trong công thức này là 1,5.

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 
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doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu”
bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số 
“k”.

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên
tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp
nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.

(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính chất, 
quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, dây 
chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính
đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng 
hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu cầu về 
hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương mại.

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất
của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu
của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường
hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể
quy định k = 1”. 

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là
20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa
cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra 
thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản 
lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 
khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa 
khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để 
cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh 
nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-Bảng số 01 Chương 
này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp 
hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp 
khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất 
để cung cấp cho gói thầu). 

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… để 
chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất thiết
kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất.

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 
năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng mà 
nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường hợp 
này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-
HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu 
cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu
về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 
và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.
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Mục 3. Tiêu chuẩn đ�nh gi� về kỹ thuật

Theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật quy định tại Phần 4- CÁC PHỤ LỤC  

Mục 4. Tiêu chuẩn đ�nh gi� về tài chính

4.1. Phương ph�p gi� thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu:

1. Xác định giá dự thầu cho cả gói thầu bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí (nếu 
có)

2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1));
3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2));
4. Xác định giá dự thầu cho cả gói thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ 

đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: HSDT có giá dự thầu cho cả gói thầu sau sửa lỗi, hiệu 

chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi 

(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Ghi chú:

(1) Sửa lỗi:

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 
tiến hành theo nguyên tắc sau đây:

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 
chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 
lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường 
do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường 
hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi 
là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu 
phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT 
và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b)  Các lỗi khác:

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 
thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 
giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung 
bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu 
và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ 
sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp 
số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác 
đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3;

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT;

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 
thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy 
hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành 
tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại;

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 
các khoản tiền;

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 
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sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp 
lý.

(2) Hiệu chỉnh sai lệch:

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 
thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 
của nhà thầu có sai lệch; 

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 
cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 
chỉnh sai lệch như sau:

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 
trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 
trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 
dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 
thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 
hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 
thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 
giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 
dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 
hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 
được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.

Mục 5. Phương �n kỹ thuật thay thế trong HSDT (nếu có): không �p dụng

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có):

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong HSMT phải nêu rõ
tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính
toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá HSDT và xét duyệt trúng
thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất
(đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp
nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói
thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm ph�n hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, 
trong giai đoạn đàm ph�n hợp đồng.

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, 
trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó 
có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu 
được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 
quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 
Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường 
hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có 
thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng.
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

Stt Biểu mẫu
C�ch thức 
thực hiện

Tr�ch nhiệm thực 
hiện

Bên mời 
thầu

Nhà
thầu

Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa 
Đính kèm 
HSMT

X

Mẫu số 01B. Các dịch vụ liên quan X

Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X

Mẫu số 02. Đơn dự thầu
Đính kèm 

HSDT
X

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh X

Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 
thầu độc lập)

X

Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà 
thầu liên danh)

X

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 
trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro)

X

Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)

Đính kèm 
HSDT

X

Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)

X

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ

X

Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu X

Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 
phụ

X

Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu

X

Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp X

Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu X

Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa X
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Stt Biểu mẫu
C�ch thức 
thực hiện

Tr�ch nhiệm thực 
hiện

Bên mời 
thầu

Nhà
thầu

Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan

X

Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)

X

Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)

X

Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi

X

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 
phí nhập ngoại)

X

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi 
phí sản xuất tại Việt Nam)

X
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Mẫu s� 02 

ĐƠN DỰ THẦU

Ngày:___

Tên gói thầu: ___ 

Kính gửi: ___

Sau khi nghiên cứu HSMT, chúng tôi:

Tên nhà thầu: ___ [], Mã số thuế: ___ [] cam kết thực hiện gói thầu ____ [] số TBMT:___ 

[] theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [] cùng với các bảng 

tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ 

giảm giá, nếu có]. 

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)).

Hiệu lực của HSDT: ____ []

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu]

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]

Thời gian thực hiện gói thầu:

Chúng tôi cam kết:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá 

trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu 

là hộ kinh doanh).

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

7. Những thông tin kê khai trong HSDT là trung thực.

8. Trường hợp trúng thầu, HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ HSDT tạo thành thỏa thuận 

ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.

9. Nếu HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 CDNT của HSMT.

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.(1)

Đại diện hợp ph�p của nhà thầu.(2)

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Ghi chú:

(1) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.

(2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì 

phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có 

phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần 

lập Giấy ủy quyền). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của từng thành 

viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương này có 

quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu. 

Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc lập. Nếu 

nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bản chụp được chứng 

thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu 

bị coi là vi phạm Mục 4 CDNT.
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Mẫu s� 03 

TH�A THUẬN LIÊN DANH(1)

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án]

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi
trên HSMT];

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Tài khoản:
Mã số thuế:
Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói
thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án].

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu
này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh
với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành viên
của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực
hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của
liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc vi phạm
các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư 

theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã quy 
định tại Điều 2 Thỏa thuận này);

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].

Điều 2. Phân công trách nhiệm

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu]
thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau:

1. Thành viên đứng đầu liên danh:
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Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh,
đại diện cho liên danh trong những phần việc sau1:

[- Ký đơn dự thầu;
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu,

kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản
để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT;

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh

trúng thầu
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây;
- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công

việc khác (nếu có)].

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc
cụ thể theo bảng dưới đây2:

STT Tên
Nội dung công việc đảm

nhận

Tỷ lệ % so
với tổng giá

dự thầu

Giá trị theo
tỷ lệ % so

với tổng giá
dự thầu

(1) (2) (3) (4) (5)

1
Tên thành viên thứ nhất (thành viên
đứng đầu liên danh)

- Công việc 1:_____
______% ____

VNĐ/USD
- Công việc 2:_____
- Công việc 3:_____

…………..

2 Tên thành viên thứ 2
- Công việc 1:_____

______%
____

VNĐ/USD
- Công việc 2:_____
- Công việc 3 _____

.... ...... ....

Tổng cộng
Toàn bộ công việc của

gói thầu
100% ____

VNĐ/USD

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ đầu
tư như sau:

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được qui
định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được
các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của
thỏa thuận liên danh này.

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc
đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong
hợp đồng.

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh



Phiên bản: 02 Trang 54

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn
thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng;

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông

báo của Bên mời thầu.

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị
pháp lý như nhau.

ĐẠI DI�N HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DI�N HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

1 Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu này có thể 
được sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì 
trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham
dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên 
danh đói với phần tham dự thầu.

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 
thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng 
mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu 
số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo 
các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân 
chia các công việc không thuộc các hạng mục này.
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Mẫu s� 04A

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc

tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU s�: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/HSMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời

thầu/HSMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản

thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của 

HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

37 CDNT;

4.Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đàm phán hợp đồng trong thời hạn năm (05) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đến thương thảo hợp đồng hoặc Nhà thầu tiến 

hành đàm phán hợp đồng nhưng rút lại c�c cam kết trong HSDT dẫn đến việc thương thảo 

hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 
và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 
tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức 
nào.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký



Phiên bản: 02 Trang 56

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp

đồng đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể

từ ngày hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó. 

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự 

thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với 

yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, 

không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự 

thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô 

lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi 

nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu 

cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không 

hủy ngang.

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL.

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Đại diện hợp ph�p của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu s� 04B 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 BDL hoặc

ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 BDL]

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]

BẢO LÃNH DỰ THẦU s�:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi

tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/HSMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời

thầu/HSMT].

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị

bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong HSDT theo yêu cầu của 

HSMT;

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại Mục 32 CDNT;

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 

37 CDNT;

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đàm phán hợp đồng trong thời hạn năm (05) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đàm phán đến thương thảo hợp đồng hoặc Nhà 

thầu tiến hành đàm phán hợp đồng nhưng rút lại c�c cam kết trong HSDT dẫn đến việc 

thương thảo hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả kháng;

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn hai mươi (20) 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

8. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh]vi

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.5 CDNT của HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn 

trả.
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Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 
và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 
tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức 
nào.

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp

đồng đó.

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể

từ khi hết thời hạn hiệu lực của HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó. 

Đại diện hợp ph�p của ngân hàng

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu 

được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần 

thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong 

việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 

tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp 

trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”; 

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu. 

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 BDL.

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 BDL.

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 
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Mẫu s� 04C

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro)

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu )

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu )

Tên dự án: ……… (Tên dự án )

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….…………

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện )

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau:

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo 
đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 
của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu được 
chỉ định trong HSMT là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ]

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 
Bảo đảm dự thầu của HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ không 
được đánh giá)

3. Sau [điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 
Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 
tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc 
chuyển nhượng này.

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro:

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ)

Đại diện hợp ph�p của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 
không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành HSMT, hoặc
có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là
không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết,
đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc
tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu
tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã 
nộp trong HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào tài khoản
của Vietsovpetro kèm theo thư này.
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Mẫu s� 05A 
HỢP Đ�NG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HI�N (1)

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:

Tên và số hợp đồng [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]
Ngày ký hợp đồng [ghi ngày, tháng, năm]
Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm]

Giá hợp đồng(3)
[ghi tổng giá hợp đồng theo số

tiền và đồng tiền đã ký]
Tương đương ____ VND

Trường hợp là thành viên
liên danh, ghi tóm tắt phần
công việc đảm nhận trong
liên danh và giá trị phần hợp
đồng mà nhà thầu đảm nhận

[ghi tóm tắt
phần công
việc đảm
nhận trong
liên danh]

[ghi phần trăm 
giá trị phần hợp
đồng đảm nhận

trong tổng giá hợp
đồng; số tiền và
đồng tiền đã ký]

Tương đương ___ VND

Tên dự án/dự toán mua sắm:
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai]
Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]
Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]

[ghi địa chỉ e-mail]
Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)

1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp]
2. Về giá trị hợp đồng đã 
thực hiện(3)

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng]
4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

Ghi chú:

Nhà thầu nghiên cứu kỹ HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu của HSMT.

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu s� 05B 

KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy]

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:

Tên nhà máy: [Ghi tên nhà máy]

Địa chỉ: [Ghi địa chỉ nhà máy]

Tổng mức đầu tư: [Ghi tổng mức đầu tư]

Công suất thiết kế: [Ghi công suất thiết kế]

Công suất thực hiện: [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]

Tiêu chuẩn sản xuất: [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]

Số lao động đang làm việc: [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]

Ghi chú:

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Phiên bản: 02 Trang 62

Mẫu s� 07 

HỢP Đ�NG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CH�A KHÓA 
TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG 

QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________

Ngày: ______________________

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III 

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.

Năm

Phần việc

hợp đồng

không hoàn

thành

Mô tả hợp đồng

Tổng giá trị hợp

đồng (giá trị, loại

đồng tiền, tỷ giá hối

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND)

Mô tả hợp đồng: __________________

Tên Chủ đầu tư: ___________________

Địa chỉ: _________________________

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng:

_______________________

Ghi chú:

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP,

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên mời

thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không

hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành

vi gian lận và HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên

của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu s� 08 

T�NH H�NH TÀI CH�NH CỦA NHÀ THẦU(1)

Tên nhà thầu: ________________

Ngày: ______________________

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ th�ng ___ đến ngày

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

S� liệu tài chính trong c�c năm gần nhất theo yêu cầu của

HSMT

Năm 1: Năm 2: Năm 3:

Tổng tài sản

Tổng nợ

Giá trị tài sản ròng

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế

VAT)

Doanh thu bình quân

hằng năm (không bao gồm

thuế VAT) (2)

(Nhà thầu tính và điền)

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được

cung cấp.

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của HSMT/số năm.

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của HSMT thì Doanh thu

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số

liệu tài chính.
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ 

sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 

Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để 

đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công 

ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 

của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế;

- Báo cáo kiểm toán (nếu có);

- Các tài liệu khác.

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu s� 09A 

PHẠM VI CÔNG VI�C SỬ D�NG NHÀ THẦU PH�(1)

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan)

STT
Tên nhà

thầu phụ(2)

Phạm vi

công việc(3)

Kh�i lượng

công việc(4)

Giá trị %

ước tính(5)

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với

nhà thầu phụ(6)

1

2

3

4

…

Ghi chú:

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu

này.

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được

cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm

vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc đã kê 

khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ.

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ.

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu.

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 

liệu này trong HSDT.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



Phiên bản: 02 Trang 66

Mẫu s� 09B 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VI�C CỦA GÓI THẦU(1)

STT
Tên công ty con,

công ty thành viên(2)

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3)

Gi� trị % so với gi� 

dự thầu(4) Ghi chú

1

2

…

Ghi chú:

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công 

ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự 

thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá 

dự thầu.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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Mẫu s� 11.1

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

(Trường hợp HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

STT Nội dung Giá dự thầu

1 Giá dự thầu của hàng hóa (M)

2 Dịch vụ liên quan (I)

Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)

(M) + (I)
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Mẫu s� 13A 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH V� LIÊN QUAN

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)

STT Mô tả dịch vụ
Kh�i 
lượng 

mời thầu

Đơn 
vị tính

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ

Ngày
hoàn
thành

dịch vụ

Đơn 
gi� dự 
thầu

Thành
tiền
(Cột 
3x7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

2

..

Tổng gi� dự thầu cho c�c dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu)

(I)

Đại diện hợp ph�p của nhà thầu

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ 

LỤC;

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại 
thuế, phí, lệ phí)
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục)
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Mẫu số 16. Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng 
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Mẫu s� 16

Совместное предприятие

XÍ NGHI�P XÂY LẮP
Địa chỉ: 67, đường 30/4, P. Rạch Dừa, 
Tp.HCM
Tel.: +84.254.3839871, ext. 3418
Fax: +84.254.3839796

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI�T NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Kính gửi: Ông/Bà ….

Gi�m đ�c Công ty ….

Tel: … Fax: …

Về việc cung cấp “…” gói thầu s� …

Trên cơ sở:

• Hồ sơ dự thầu gói thầu số ... ngày ... v/v ...;
• Biên bản họp đối chiếu tài liệu/ biên bản họp đàm phán thương thảo hợp đồng ngày ...;
• Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu được Lãnh đạo XNXL KS&SC phê duyệt ngày ...

Bằng công văn này, XNXLKS&SC thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thông báo Quý
Công ty đã trúng thầu gói thầu trên với các điều kiện sau:

1. Giá trị trúng thầu: … VND

2. Loại hợp đồng: ….

3. Thời hạn giao hàng: toàn bộ hàng hóa được giao trong vòng …..

4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 8% giá trị trúng thầu, tương đương số tiền … VNĐ (bằng chữ: 
…) và hiệu lực đến hết ngày …

5. Điều kiện thanh toán: trong vòng … ngày, XNXL KS&SC sẽ thanh toán 100% giá trị hợp 
đồng bằng chuyển khoản sau khi Nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ Hợp đồng và XNXL KS&SC 
nhận được toàn bộ chứng từ thanh toán hợp lệ như quy định trong Hợp đồng.

6. Các điều khoản điều kiện khác của hợp đồng theo nội dung đã được Hai Bên đàm phán và 
thoả thuận.

XNXL KS&SC sẽ hoàn thiện hợp đồng và hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Quý Công ty trong 
thời gian sớm nhất. Đề nghị Quý Công ty gửi văn bản xác nhận kết quả trúng thầu trong vòng 02 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được thư này. 
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Đồng thời mở Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo giá trị như trên. Thời hạn gửi bảo lãnh trong 
vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này, nơi gửi: P.Thương Mại  
(lanlt.cd.cd@vietsov.com.vn) – XNXL KS&SC số 67, đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí 
Minh. Bảo đảm dự thầu sẽ được hoàn trả sau khi Vietsovpetro nhận được bản gốc Bảo đảm thực hiện 
hợp đồng.

Kính thư! 

Nơi nhận:

− Như trên;
− Lưu VP; PTM.

Ký tắt:

− PTM:
−

Người thực hiện:

X�c nhận của Nhà thầu

Họ tên:____________________
Chức danh:_________________

GIÁM ĐỐC
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Mẫu s� 17

Biểu mẫu hợp đồng
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Mẫu s� 17A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⎯⎯

HỢP Đ�NG

SỐ ……………………

CUNG CẤP ......................................

DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN M� THIÊN NGA-HẢI ÂU, PHASE 1

(ĐƠN HÀNG:   DVN-VT-3582/25-XL-DA-TTH)

(Áp dụng cho nhà thầu sử dụng Quota)

Căn cứ:

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số _______ đã được lãnh đạo XNXLKS&SC

phê duyệt ngày    _______(Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong 

nước).

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________

Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VI�T-NGA VIETSOVPETRO

Địa chỉ : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 0254.3839871 (3418) Fax: 0254.3839796

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương.

Mã số thuế : 3500102414

Đại diện là : Ông  PHẠM THANH BÌNH Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC

(Theo Giấy ủy quyền số ……./UQ-PL ngày …………… của Tổng giám đốc Vietsovpetro)

BÊN B (Bên b�n) : CÔNG TY

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài khoản số:

Mã số thuế:

Đại diện là:

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Đ�i tượng và gi� trị của hợp đồng

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Vật tư ...................... (sau đây gọi tắt là hàng hóa) 

với số lượng, quy cách & giá cả như sau:
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Stt Tên hàng hóa
Đơn vị

tính

S�

lượng
Xuất xứ Đơn gi� 

(VND)
Thành tiền 

(VND)

1

2

3

Tổng gi� trị hợp đồng (đã bao gồm tất cả c�c loại thuế, 

phí, lệ phí ph�t sinh trong lãnh thổ Việt Nam nhưng 

không bao gồm thuế NK & thuế GTGT).

1.2 Giá trị Hợp đồng nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn giá trị hàng hóa, chi phí thiết kế, 

mua sắm, chế tạo, chi phí chứng chỉ, tài liệu kỹ thuật, giám định trước khi gửi hàng (nếu 

có), sơn phủ, đóng gói, vận chuyển Hàng hóa, các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện 

Hợp đồng này và toàn bộ thuế, phí, lệ phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng 

không bao gồm thuế nhập khẩu và chưa bao gồm thuế GTGT để giao hàng tại kho

Vietsovpetro số 67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh là …………… VND.

(Bằng chữ: ………………………………………………)

1.3 Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu. Bên A sẽ cung
cấp cho Bên B Hạn mức nhập khẩu của Chủ đầu tư và hỗ trợ Bên B về mặt giấy tờ trong 
việc sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A cho lô hàng nhập khẩu của Hợp đồng này để
Bên B làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu cho Hàng hóa nhập khẩu trực tiếp. Trường hợp,
Bên B không được cấp Hạn mức nhập khẩu hoặc Bên B đã sử dụng Hạn mức nhập khẩu 
của Bên A nhưng không được miễn thuế nhập khẩu thì Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tiền 
thuế nhập khẩu theo chứng từ thực tế nhưng không vượt quá số tiền thuế nhập khẩu (nêu
trong hồ sơ chào thầu của nhà thầu) là……………VND. Thuế GTGT áp dụng theo Luật
thuế GTGT hiện hành. Phần thuế nhập khẩu phát sinh ngoài hợp đồng sẽ do Bên B chi trả.

1.4 Bên A không chịu trách nhiệm trả tiền thuế cho Bên B trong trường hợp Bên B không sử 
dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A cung cấp.

1.5 Thuế GTGT ghi ở điều 1.1 khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo Luật thuế GTGT hiện 

hành tại thời điểm thanh toán.

1.6 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. Bên A 

không chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên B bất kỳ khoản chi phí thuế phát sinh nào (nếu 

có).

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất từ 

năm ……….

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên B.

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm 

bảo cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo 

quản trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường 
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hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy 

cách.

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: theo YCKT

Điều 3: Thời hạn cung cấp

Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng này 
kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng …..kể từ ngày Thông báo trúng thầu:

➢ Ngày giao hàng: / /_____.

➢ Số lần giao hàng: …lần

Điều 4: Giao nhận hàng hóa

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Tp Vũng 
Tàu”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên B chịu. Dỡ hàng hóa từ 
phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân lực, chi phí của mình.

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 05 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 
giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 
Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại để biết và bố trí 
nhân lực, phương tiện nhận hàng.

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 
quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng.

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 
số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 
hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền 
cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư và Phòng Kỹ thuật sản xuất – XNXL KS&SC theo dõi việc 
thực hiện Hợp đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày 
làm việc kể từ ngày giao nhận hàng hóa. 

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 
tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro và
theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng Kỹ 
thuật sản xuất kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy 
động thêm các Phòng, Ban liên quan.

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 
khoản trong Hợp đồng này.

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền.

Điều 5: Tr�ch nhiệm do vi phạm Hợp đồng

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 

của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm 

cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến khi

tổng số tiền phạt lên tới 8% giá trị phần Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ 

Hợp đồng. 

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp đồng 

này,  thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng vi phạm 

và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng
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5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 

trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua 

hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị Hợp 

đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba. 

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng 

này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không giao 

hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này.

5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình thanh 

toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền:

− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này.

− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt vi 

phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A.

− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có).

− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A.

− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này.

Điều 6: Bảo hành

6.1 Bên B bảo hành chất lượng hàng hóa với thời hạn t�i thiểu là ……. tháng kể từ ngày giao 

hàng.

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên

B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ ràng về 

nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên 

nào.

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 

lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được.

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 

Hợp đồng này.

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời hạn 

quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 

giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này.

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành ….. tháng kể từ 

ngày giao hàng thay thế.
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Điều 7: Thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng trong 

vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng hóa đã giao 

bao gồm:

− Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc)

− Hóa đơn GTGT (bản gốc)

+ Thông tin ghi trên hóa đơn như sau:

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi.

2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P.Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Mã số thuế: 3500102414

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này.

− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này.

− Tờ khai Hải quan (nếu có)

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát

hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với gi� trị _____(tương đương 8% giá trị hợp 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc).

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được nhận 

lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 

để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn bản yêu cầu 

mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo. 

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 

gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng

đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên quan đến 

việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu.

8.5 Trường hợp nhà thầu chậm gia hạn hiệu lực bảo lãnh khi có yêu cầu của Vietsovpetro bằng 

văn bản: phạt 0.2% giá trị bảo lãnh tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt không vượt 

quá giá trị bảo lãnh tương ứng. Thu hồi khoản tiền phạt vi phạm này

thực hiện theo quy định tại khoản 5.5 Điều 5 của Hợp đồng.

Điều 9: Bất khả kh�ng

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, 

động đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong 

tỏa Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,...
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9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng 

cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp 

đồng.

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng.

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau

này vì lý do bất khả kháng.

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  khả 

kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn.

Điều 10: C�c cam kết kh�c.  

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và 

có chữ ký của cả hai bên.

10.2. Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 

ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia.

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương 

lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. Trường hợp tranh chấp không 

thể giải quyết bằng thương luợng thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên nào cũng có thể yêu 

cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung Tâm này. Phán 

quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết định cuối cùng và hai bên

phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu.

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam.

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy

định tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của hai 

bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. 

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý. 

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 

01 bản. 

ĐẠI DI�N BÊN A ĐẠI DI�N BÊN B
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Mẫu s� 18B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

⎯⎯

HỢP Đ�NG

SỐ ……………………

CUNG CẤP ......................................

DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN M� THIÊN NGA-HẢI ÂU, PHASE 1

(ĐƠN HÀNG:   DVN-VT-3582/25-XL-DA-TTH)

(Áp dụng cho nhà thầu không sử dụng Quota)

Căn cứ:

- Nhu cầu mua sắm của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí (XNXLKS&SC) thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

- Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số _______ đã được lãnh đạo

XNXLKS&SC phê duyệt ngày    _______(Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng 

rãi trong nước).

- Khả năng cung cấp của Công ty ___________

Hôm nay, ngày       tháng     năm      , các bên gồm

BÊN A (Bên mua): LIÊN DOANH VI�T-NGA VIETSOVPETRO

Địa chỉ : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 0254.3839871 (3418) Fax: 0254.3839796

Tài khoản số : 008.1.00.00000.1.1 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Mã số thuế : 3500102414

Đại diện là : Ông  PHẠM THANH BÌNH Chức vụ: Giám đốc XNXLKS&SC

(Theo Giấy ủy quyền số ……./UQ-PL ngày …………… của Tổng giám đốc Vietsovpetro)

BÊN B (Bên b�n) : CÔNG TY

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tài khoản số:

Mã số thuế:

Đại diện là:

Hai bên cùng thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Đ�i tượng và gi� trị của hợp đồng

1.1 Bên B đồng ý bán, Bên A đồng ý mua Vật tư ………………….. (sau đây gọi tắt là hàng 

hóa) với số lượng, quy cách & giá cả như sau:
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STT
Danh mục 
hàng hóa

ĐVT SL
Xuất xứ, ký 

mã hiệu
Đơn gi�
(VND)

Thành tiền
(VND)

1

2

3

…

Tổng gi� trị hàng hóa

Thuế GTGT (%)

Tổng gi� trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT

Tổng giá trị trọn gói của hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT (%) là: ……………VND (bằng 
chữ: …………………………..), trong đó:

− Giá trị hàng hoá: ………………….VND

− Thuế GTGT (….%): ……………………VND

1.2 Giá trị Hợp đồng nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn giá trị hàng hóa, chi phí thiết kế, 

mua sắm, chế tạo, chi phí chứng chỉ, tài liệu kỹ thuật, giám định trước khi gửi hàng (nếu 

có), sơn phủ, đóng gói, vận chuyển Hàng hóa, các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện 

Hợp đồng này và toàn bộ thuế, phí, và thuế GTGT để giao hàng tại kho Vietsovpetro số 67 

Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh.

1.3 Thuế GTGT ghi ở mục 1.1, Điều 1 của Hợp đồng khi thanh toán có thể được điều chỉnh 

theo Luật thuế GTGT hiện hành tại thời điểm thanh toán. Tổng giá trị thanh toán của hợp 

đồng không vượt quá giá trị hợp đồng nêu tại mục 1.1.

1.4 Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. Bên A

không chịu trách nhiệm thanh toán cho bên B bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào (nếu có).

Điều 2: Chất lượng và đặc tính kỹ thuật, đóng gói và chứng chỉ của hàng hóa

2.1 Hàng hóa do bên B cung cấp phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất 

năm …….

2.2 Hàng hóa phải có ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật, hãng/ nước sản xuất và đảm bảo các đặc 

tính kỹ thuật  như quy định tại mục 1.1, Điều 1 Hợp đồng này và Hồ sơ dự thầu của Bên B.

2.3 Hàng hóa được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được bảo vệ để đảm bảo 

cho hàng hóa không bị hư hại trong quá trình vận chuyển, đảm bảo thuận tiện việc bảo quản 

trong kho, vận chuyển, xếp dỡ. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp 

hàng hóa bị mất mát, hư hỏng, đổ vỡ do đóng gói hàng hóa không phù hợp, đúng quy cách.

2.4 Chứng chỉ, tài liệu giao kèm hàng hóa: theo YCKT

Điều 3: Thời hạn cung cấp:

Bên B sẽ giao toàn bộ hàng hóa và giấy tờ quy định tại mục 2.4, Điều 2 của Hợp đồng này 
kèm theo hóa đơn GTGT cho Bên A trong vòng …..kể từ ngày Thông báo trúng thầu:
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➢ Ngày giao hàng: / /_____.

Điều 4: Giao nhận hàng hóa

4.1 Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của Bên A “Số 67 Đường 30/4, Phường 
Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh”. Mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến kho Bên A sẽ do Bên 
B chịu. Dỡ hàng hóa từ phương tiện của Bên B do Bên A đảm nhận bằng phương tiện, nhân 
lực, chi phí của mình.

4.2 Thông báo giao hàng: Trước khi giao hàng 05 ngày làm việc, Bên B phải gửi thông báo 
giao hàng bằng công văn đính kèm bản sao hợp đồng cho Giám Đốc XN Xây lắp, c/c cho 
Giám Đốc XN Dịch vụ, đồng thời sao gửi cho P. Vật Tư, P. Thương mại để biết và bố trí 
nhân lực, phương tiện nhận hàng.

4.3 Chứng từ, tài liệu giao kèm hàng hóa: Hàng hoá khi giao phải kèm theo các giấy tờ liên 
quan như mục 2.4 Điều 2 và Hóa đơn giá trị gia tăng.

4.4 Giao nhận, nghiệm thu: Khi giao nhận hàng hóa, hai bên tiến hành kiểm tra chất lượng, 
số lượng hàng hóa và lập biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng từng hạng mục 
hàng hóa. Biên bản này phải được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký (Bên A ủy quyền 
cho Lãnh đạo Phòng Vật Tư và Phòng Kỹ thuật sản xuất – XNXL KS&SC theo dõi việc 
thực hiện Hợp đồng và ký biên bản giao nhận nói trên) và phải được lập trong vòng 05 ngày 
làm việc kể từ ngày giao nhận hàng hóa. 

4.5 An toàn lao động: Khi đến giao hàng cho Bên A, người và phương tiện của Bên B phải 
tuân thủ theo các nội quy về an toàn lao động của Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro và
theo hướng dẫn cụ thể của Cán bộ Bên A (Bên A ủy quyền cho Phòng Vật tư và Phòng Kỹ 
thuật sản xuất kiểm soát việc tuân thủ an toàn này). Trường hợp cần thiết Bên A có thể huy 
động thêm các Phòng, Ban liên quan.

4.6 Bên A có quyền từ chối nhận hàng hóa nếu hàng hóa khi giao không thỏa mãn các điều 
khoản trong Hợp đồng này.

4.7 Người của Bên B cử đến khi giao hàng hóa phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền.

Điều 5: Tr�ch nhiệm do vi phạm Hợp đồng

5.1 Nếu Bên B giao chậm một phần hoặc toàn bộ hàng hóa so với thời hạn quy định ở Điều 3 

của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm 

cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo cho đến khi

tổng số tiền phạt lên tới 8% giá trị phần Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ 

Hợp đồng. 

5.2 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 30 ngày so với thời gian giao hàng tại Điều 3 của hợp đồng 

này,  thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của phần hợp đồng vi phạm 

và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng

5.3 Nếu Bên B không giao hàng hóa thì Bên B sẽ phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá 

trị Hợp đồng và Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng hoặc Bên A có quyền mua 

hàng hóa từ Bên thứ ba và Bên B phải thanh toán phần chi phí chênh lệch so với giá trị Hợp

đồng này cho Bên A trên cơ sở hóa đơn thanh toán cho Bên thứ ba. 

5.4 Nếu Bên B giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng 

này thì Bên A có quyền không nhận hàng hóa và phạt Bên B theo mức phạt không giao 

hàng hóa như ghi ở điều 5.2 Hợp đồng này.
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5.5 Tổng số tiền phạt mà Bên B phải chịu sẽ được Bên A tự động khấu trừ trong quá trình thanh 

toán. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm là giá trị không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A có quyền:

− Khấu trừ tiền phạt từ tiền thanh toán đợt hàng hóa đã giao của hợp đồng này.

− Yêu cầu ngân hàng cấp Bảo đàm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền phạt vi 

phạm mà Bên B đã mở bảo lãnh cho Bên A.

− Khấu trừ tiền thanh toán của hợp đồng khác giữa Bên A và Bên B (nếu có).

− Bằng văn bản yêu cầu Bên B phải thanh toán cho Bên A.

− Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho 

Bên A trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

5.6 Nếu Bên B đơn phương hủy bỏ Hợp đồng, Bên B phải thanh toán tiền phạt vi phạm Hợp 

đồng cho Bên A với mức phạt là 8% (tám phần trăm) trên tổng giá trị của Hợp đồng này.

Điều 6: Bảo hành

6.1 Bên B bảo hành chất lượng hàng hóa với thời hạn t�i thiểu là ……. tháng kể từ ngày giao 

hàng.

6.2 Trong thời hạn bảo hành, nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 

thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc 

xác minh sai sót về chất lượng phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên

B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có kết luận rõ ràng về 

nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên 

nào.

6.3 Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân hỏng hóc hàng hóa do lỗi của 

Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa chữa xong các sai sót về chất lượng hoặc cam kết đổi 

lại hàng mới cho Bên A trong trường hợp hư hỏng không sửa chữa được.

6.4 Bên B bằng chi phí của mình đổi lại hàng hóa mới đạt yêu cầu về chất lượng và giao hàng 

cho Bên A trong vòng 02 tuần kể từ ngày Bên B cam kết đổi hàng theo khoản 6.3, Điều 6 

Hợp đồng này.

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hàng hóa hoặc đổi lại hàng hóa mới bị chậm so với thời hạn 

quy định tại khoản 6.3 và 6.4, Điều 6 Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt 

giao hàng chậm như quy định tại khoản 5.1, Điều 5 Hợp đồng này.

6.6 Hàng hóa sau khi thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B bảo hành ….. tháng kể từ 

ngày giao hàng thay thế.

Điều 7: Thanh toán

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% giá trị Hợp đồng bằng chuyển khoản qua ngân hàng trong 
vòng 21 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán cho hàng hóa đã giao 
bao gồm:

−Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc)

−Hóa đơn GTGT (bản gốc)

Thông tin ghi trên hóa đơn như sau:

1. Tên người mua hàng: bỏ trống, không ghi.
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2. Tên đơn vị: LIÊN DOANH VIỆT- NGA VIETSOVPETRO

3. Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu,  Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

4. Mã số thuế: 3500102414

− Biên bản giao nhận hàng hóa ghi tại mục 4.4, Điều 4 Hợp đồng này.

− Các chứng chỉ, tài liệu ghi tại mục 2.4, Điều 2 Hợp đồng này.

Điều 8: Bảo đảm thực hiện hợp đồng

8.1. Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát

hành bảo lãnh cho Công ty ___________ với gi� trị _____(tương đương 8% giá trị hợp 

đồng) để đảm bảo thực hiện Hợp đồng là phần hợp nhất không thể tách rời Hợp đồng này 

(Bên A giữ bản gốc).

8.2. Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có hiệu lực cho đến thời điểm Bên B hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng và chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

8.3. Nếu Bên B từ chối không thực hiện Hợp đồng sau khi đã ký kết thì Bên B không được nhận 

lại số tiền đảm bảo này. Trong trường hợp Bên A sử dụng giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 

để thu hồi số tiền đảm bảo, ngay lập tức Bên A sẽ gửi cho Bên B bản sao văn bản yêu cầu 

mà Bên A gửi cho ngân hàng bảo lãnh để thông báo. 

8.4. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hoặc thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 

gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng

đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Mọi chi phí liên quan đến 

việc gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu.

8.6 Trường hợp nhà thầu chậm gia hạn hiệu lực bảo lãnh khi có yêu cầu của Vietsovpetro bằng 

văn bản: phạt 0.2% giá trị bảo lãnh tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt không vượt 

quá giá trị bảo lãnh tương ứng. Thu hồi khoản tiền phạt vi phạm này

thực hiện theo quy định tại khoản 5.5 Điều 5 của Hợp đồng.

Điều 9: Bất khả kh�ng

9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 

và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 

phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động 

đất), hoặc dịch bệnh (Epidemic; Pandemic) do WHO/Quốc gia công bố; lệnh phong tỏa 

Vùng/ Quốc gia do Chính quyền nước Sở tại áp đặt,...

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng 

cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp 

đồng.

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm 

quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời 

gian xảy ra bất khả kháng.

9.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc 

một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm 

bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra
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9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 (hai) tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.

9.6 Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện 

bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 

ngày sau khi bất khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau

này vì lý do bất khả kháng.

9.7 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công… không được coi là bất  khả 

kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn.

Điều 10: C�c cam kết kh�c.  

10.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và 

có chữ ký của cả hai bên.

10.2. Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ 

ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia.

10.3 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng

thương lượng trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi. Trường hợp tranh 

chấp không thể giải quyết bằng thương luợng thì trong vòng 30 ngày bất kỳ bên nào cũng 

có thể yêu cầu đưa vụ việc ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung 

Tâm này. Phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam sẽ là quyết định cuối

cùng và hai bên phải tuân thủ. Án phí do bên thua kiện chịu.

10.4 Những gì không qui định trong Hợp đồng này hai bên sẽ tuân thủ theo Pháp Luật của nước 

CHXHCN Việt Nam.

10.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn bảo hành (trừ trường hợp quy

định tại điều 5.1 và 5.2). Trường hợp cần gia hạn phải có thỏa thuận bằng văn bản của hai 

bên và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. 

10.6 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì, coi như Hợp đồng 

được thanh lý. 

10.7 Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản. Bên B giữ 

01 bản. 

ĐẠI DI�N BÊN A ĐẠI DI�N BÊN B
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Mẫu s� 18
MẪU BẢO LÃNH THỰC HI�N HỢP Đ�NG

Kính gửi: LIÊN DOANH VI�T – NGA VIETSOVPETRO

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 
__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN THỤ 
HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát 
hành Thư bảo lãnh không hủy ngang, vô điều kiện và chịu trách nhiệm trước BÊN THỤ HƯỞNG với
số tiền bảo đảm cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là 
“THƯ BẢO LÃNH”).
THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______sau 
đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng 
vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần 
phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia 
hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, 
đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng. 

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ HƯỞNG 
một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không vượt quá số 
tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của BÊN
THỤ HƯỞNG về việc vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và không cần
bất kỳ sự giải thích nào, chúng tôi cam đoan sẽ trả cho BÊN THỤ HƯỞNG với số tiền bảo đảm là
…VND.
Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 
BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay không.
Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH 
hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO 
LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù 
những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 
thức nào. 
BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo 
THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên 
quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan 
đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng.
Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 
động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo Thư 
bảo lãnh.
Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh 
từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết 
theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) 
bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC].
THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) và 
không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt 
và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý.

NGÂN HÀNG BẢO LÃNH
(Ký tên và đóng dấu)
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC  

Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ 
thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có).
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1. INTRODUCTION 

The block 12/11 covers 5347.4 km2 (excluded the part of Premier Oil company and 

returning area after completing the second of exploration phase) is 320 km from the Vung 

Tau city, belongs to the Southwest of the Nam Con Son basin. The block is spread out 

from 07o08’ to 07o45’ North latitude and from 107o45’ to 108o30’ East longitude, which 

is adjoined with 11-2/09 and 11-2 blocks to the North, 13/03 block to the South, 20 and 

21 blocks to the West and the 06/94 to the East. The block has a flat bathymetry with the 

water depth of 70 – 120 m.  

 

Figure 1.1: Thien Nga – Hai Au location in Block 12/11, Nam Con Son Basin 

In 2010, Vietsovpetro and JSC Zarubezhneft got the Petrovietnam’s bidding invitation for 

PSC of block 12/11 block after it had been returned by the Premier Oil Company. 
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In 2011, NIPI institute, Vietsovpetro have conducted the technical and economic 

evaluation of 12/11 project for JSC Zarubezhneft. Following the bidding result, JSC 

Zarubezhneft got the 100% interest of block 12/11 PSC, and Vietsovpetro then was 

assigned to become the Operator. 

In June 2023, Vietsovpetro had signed transferred of Operatorship to the custodian of 

Zarubezhneft EP Vietnam. 

The field development plan consists of a new platform BK-TNHA, a new subsea pipeline 

and risers between BK-TNHA to existing wellhead platform at WHd Rong Doi and 

upgrading/modification of CPP Rong Doi. 

1) BK-TNHA (Thien Nga-Hai Au Wellhead Platform) 

· Automated unmanned facilities operations, monitored and controlled from CPP RD. 

· Total 9 wells (4 production wells, 2 future production wells & 3 spare slots). 

· Covers TN-3X & HA-1X areas. 

2) Subsea Pipeline from BK-TNHA to WHd RD 

· 16” FWS x 36km subsea pipeline from WHP BK-TNHA to WHd RD. 

3) Modifications Rong Doi (WHd RD/CPP RD) 

Brownfield upgrade/modification on existing platform to cater the condensate and gas 

from BK-TNHA with required arrival pressure of 23 barg. 



 

THIEN NGA – HAI AU PHASE 1 PROJECT 
BLOCK 12/11, OFFSHORE VIETNAM 

TECHNICAL REQUIREMENT TOP-UP FOR FLOODING VALVE, PIPING, 
FITTING, SUPPORT FOR GROUTING SYSTEM (BK-TNHA) 

 

Doc No: 9001-2211-QX-3102                                                               Rev.B2                                                                                 Page 7/19 

 

Figure 1.2: Thien Nga Hai Au Development Scheme In Phase 1. 

 

2. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS 

CLIENT /ZNEPV        Zarubezhneft EP Vietnam 

CONTRACTOR /VSP Vietsovpetro Joint Venture. 

Correspondence Letters, Faxes, Transmittals, Emails, Minutes of Meetings 

CA                  Certifying Authority 

DCC Document Controller 

Document 

Comprises of all Correspondence, Technical Deliverables, 

Shop Drawings, and Vendor Data, Technical Query, 

CONTRACTOR /CLIENT’s Supplied Data, etc. 

NCR Non-conformance report 

OCD Offshore Construction Division. 

PQA/QCM       Project QA/QC Manager         

PM Project Manager 

PMT Project Management Team 

Sub-Contractor 
Contractor’s sub-contracted party for any part of the 

EPCIC work scope. 
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Technical Deliverables 
Drawings, Specifications, Datasheets, Calculations, 

Reports, Procedures, TQs, Work Instructions, etc.  

WHP Wellhead Platform 

FAT Factory Acceptance Test 

SAT Site Acceptance Test 

3. SCOPE OF WORK/SUPPLY 

BIDDER/VENDOR is requested to quote full items for each group or all groups as 

below (here in after referred to as “Goods”): 

GROUP DESCRIPTION 

1 VALVES: 

- HYDRAULIC ACTUATOR VALVE 
- ROV VALVE 
- MANUAL VALVE 

2 PIPING, FITTING AND TUBING 

 Detail of each group to be followed Appendix A. Material Take Off for Flooding 

Valve, Piping, Fitting, Support For Grouting System  (BK-TNHA). 

4. TECHNICAL REQUIREMENT  

- The Materials shall be complied with all Technical Documents listed in Appendix B.  

- In the event of any conflict between this Technical Requirement, Datasheets, 

Drawings, Specification and other documents, the order of the precedence of the 

documents is as follows: 

- Mandatory Laws, Standards and Regulation of Vietnam 

- This technical requirement. 

- Datasheets 

- Specifications. 

- Other documents and drawings 

- International Codes and Standards 

5. COUNTRY OF ORIGIN 

 

 



 

THIEN NGA – HAI AU PHASE 1 PROJECT 
BLOCK 12/11, OFFSHORE VIETNAM 

TECHNICAL REQUIREMENT TOP-UP FOR FLOODING VALVE, PIPING, 
FITTING, SUPPORT FOR GROUTING SYSTEM (BK-TNHA) 

 

 
Doc No: 9001-2211-QX-3102                                                               Rev.B2                                                                              Page 9/20 

Description Recommended Country of Origin  

HYDRAULIC ACTUATOR 
VALVE (VALVE, ACTUATOR…) 

Europe, G7, Russia, Australia, Korea 

COMPLETED HYDRAULIC 
ACTUATOR VALVE (ASSEMBLED, 
INTEGRATED, TESTING…) 

Europe, G7, Russia, Australia, Korea, 
Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, 
Vietnam 

ROV AND MANUAL VALVE 
Europe, G7, Russia, Australia, Korea, 
Singapore 

PIPE, FITTING, TUBING 
Europe, G7, Russia, Australia, Korea, 
Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia. 

World-wide competitive basis (excluding India and China) and no Equipment & Material 

made in India or China shall be used for Quality Control unless otherwise approved by 

COMPANY 

6. DELIVERY PLACE AND DELIVERY LEAD TIME 

All GOODS shall be delivered at VSP Site, No.67, 30/4 Road, Thang Nhat Ward, Vung 

Tau City, S.R Viet Nam. 

Delivery lead time of Goods shall be as below: 

ü Group 1:  

· For Hydraulic Actuator valve: not later than 210 calendar days after issue of 
Letter of Award (LOA). 

· For ROV valve and Manual valve: not later than 150 calendar days after issue of 
Letter of Intent (LOA). 

ü Group 2:  

· Delivery lead time of Goods shall be not later than 90 calendar days after issue of 
Letter of Intent (LOA). 

Note: Contractor has to follow Contractor/Company’s HSE policy when delivery goods 

to Vietsovpetro site/offshore. 

7. YEAR OF MANUFACTURE 

Group 1: Goods must be brand new, unused and manufactured in 2025 year or later. 

Group 2: 

For Ex-Mill: Goods must be brand new and manufactured in the 2025 year or later. 
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For Ex-Stock: Goods must be unused and manufactured in the 2024 year or later. 

8. WARRANTY 

The warranty and Performance Guarantee of GOODs shall be 24 months from the date of 

received GOODs. 

9. CERTIFICATION 

All relevant certificates must be confirmed or committed to provide and to be submitted 

before delivery, but not limited to the following: 

No. Certificate 

Group 1 
 Group 2 

Pipe, fitting, 
tubing … 

Hydraulic 
Actuator Valve 

ROV and 
Manual Valve 

1.  

Certificate of Origin issued by the 
Commerce Department of 
Manufacturer’s country or Export 
country 

Original or 
Electronic Cert 

Original or 
Electronic Cert  

Original for Ex-
Mill 

Or True-Copy 
for Ex-Stock 

2.  
Certificate of quality, quantity 
issued by Manufacturer. 

Original  Original  

Original for Ex-
Mill 

Or True-Copy 
for Ex-Stock 

3.  
Material certificate in accordance 
with BS EN 10204 Type 3.1 
issued by Mills  

Certified copy 
by Manufacturer  

Certified copy by 
Manufacturer  

Certified copy 
by Manufacturer 

4.  

Hydrostatic testing and leak test to 
API 598 / API 6D issued  
by manufacturer/ integrator, 
witnessed and endorsed by third  
party. 

Original Original  

5.  

Actuator Pressure test and Torque 
test report for valve and actuator  
issued by manufacturer/ integrator 
as per specifications. 

Original   

6.  

Testing/inspection report (by 
Manufacturer as per 
Client/Purchaser’s Datasheets and 
Specifications 

Original  Original   

7.  

FAT certificate issued by TPI 
(Third party shall be DNV/GL / 
BV / ABS / Lloyds Register / 
RMRS/ VR) 

Original   
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No. Certificate 

Group 1 
 Group 2 

Pipe, fitting, 
tubing … 

Hydraulic 
Actuator Valve 

ROV and 
Manual Valve 

8.  

API 5L Certificate issued by 
Manufacturer for Ex-mill 
items/issued by the 
Supplier/Authorized distributor for 
Ex-stock items. 

  True-copy 

9.  
Certificates of Guarantee issued by 
the Seller 

Original Original Original 

10. VENDOR DATA REQUIREMENT LIST – VDRL 

10.1 NOTES TO VENDOR 

Data marked with a 'C' in the Critical column is to be expedited as a priority. 

Please tick in the 'Accept' columns on VDRL to verify you are able to supply the data. 

1. * = Additional 2 copies of these Data/Documents to be shipped with 

equipment/materials. 

2. CF Data/Documents due 2 weeks after receipt of 

FA Data/Documents by VENDOR. 

3. MDR Data/Documents due 2 weeks after shipment. 

4. IOM Data/Documents due 4 weeks before shipment. 

10.2 DEFINITION 

C  Critical data 

AD  After Dispatch 

AW  After Award 

CF  Certified Final 

E  Electronic 

FA  For Approval 

I  Included in IOM 

IOM  Installation and Operation Manual 

M  Included in MDR 

P  Paper Print 

MDR  Manufacturers Data Report 

BD  Before Delivery 

BT Before Test 

AT After Test 
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VDRL 
Code 

Data/Document Description 

C
ri

ti
ca

l 

A
cc

ep
t With 

Tender 
For Approval Final Data 

No.  
Copies 

No.  
Copies 

Date  
Required 

No. 
Copies 

IOM/  
MDR 

1 Commercial / Contractual  

C01 
VENDOR Data Schedule 
(VDS) 

C   4P+1E 1E 2wks AW 4P+1E M 

C02 
Manufacturing and Delivery / 
Construction Schedule 

C   4P+1E 1E 2wks AW 4P+1E M 

C03 Sub Contract Work Proposal       1E 2wks AW 4P+1E M 

C04 
Safety Policy and Performance 
Records 

    4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E 
M 

C05 Insurance Confirmation         2wks BD 4P+1E M 

C06 
Delivery, Handling and Packing 
Proposals 

      1E 6wks BD 4P+1E 
M 

C07 
Statement of Conformance with 
Specification 

C   4P+1E 1E 2wks AW 4P+1E 
M 

C08 VENDOR’s Sub-Orders       1E 4wks AW 4P+1E M 

C09 
Warranty/Guarantee 
Confirmation 

C   4P+1E 1E 2wks BD 4P+1E 
M 

2 Drawing – General  

D01 
Fabrication/Production 
Schedule 

C  1E 1E 4wks AW 3P+2E M 

D02 General Arrangement Drawings  C   4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E I/M 

D03 
Assembly Drawings (include in 
D01) 

C     1E 6wks AW 4P+1E I/M 

D04 Shop Details C     1E 6wks AW 4P+1E M 

D05 
Installation Drawings  
(As Applicable) 

C      1E 8wks AW 4P+1E M 

D06 
Process Flow Diagrams 
including Mass and Heat 
Balance 

         

D07 
Process and Instrument 
Drawings 

         

D08 
All Approved "As-Built" - 
Drawings and Data Sheets 

   1E 4wks AW 4P+1E M 

3 Mechanical/Structural  

M01 
Foundation Load and Anchor 
Bolt Location 

       

M02 
Detail Drawings  Mechanical / 
Structural 

          

M03 Drive Assembly Details               

M04 
Input / Output Nozzle 
Schedules 
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M05 
Mechanical Design 
Calculations 

       

M06 Structural Design Calculations        

M07 Pipe Stress Calculations               

4 Instrument/Electrical  

J01 
Package Electrical Termination 
Drawings 

    4P+1E 1E 6wks AW 4P+1E M 

J02 Panel Layout and Details C    4P+1E 1E 6wks AW 4P+1E M 

J03 Panel Wiring Diagrams C   4P+1E  1E 6wks AW 4P+1E M 

J04 
Instrument / Fire and Gas 
Location Plans / Cable Layouts 

              

J05 
Instrument / Fire and Gas 
Installation Details / Hook-ups 

      1E 6wks AW 4P+1E I  

J06 Loop Diagrams          

J07 
Shutdown and Control Function 
Charts, Safe Charts 

         

J08 Alarm / Trip Set Point List          

J09 
Electrical Wiring Diagrams and 
Schematics 

C     4P+1E  1E 6wks AW 4P+1E M 

J10 Electrical Schematic Diagrams C   4P+1E   1E 6wks AW 4P+1E M 

J11 Electrical Single Line Diagrams     4P+1E   1E 6wks AW 4P+1E M 

J12 
Sequence and Logic Diagrams, 
Cause and Effect Diagrams 

         

J13 
Instrument/Electrical Data 
Sheets 

C    4P+1E  1E 4wks AW 4P+1E M 

J14 
Functional Design 
Specifications 

       

J15 
Cable block diagram, SR Data 
link Address & Screen 
Graphics 

       

5 Data - General  

G01 
Descriptive Literature and 
Catalogue Information 

   4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E I/M 

G02 
Sub-VENDOR Data Sheets / 
Literature / Manuals  

   4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E I/M 

G03 
Recommended Spare Parts For 
2 Year Operation, Priced 

   4P+1E 1E 4wks BD 4P+1E I 

G04 
Recommended Spare parts for 
Start-up & Commissioning 
Priced 

    4P+1E 1E 8wks BD 4P+1E I 

G05 List of Special Tools     4P+1E 1E 8wks BD 4P+1E I 

G06 
Surface Preparation and Paint 
System Specification 

   4P+1E 1E 8wks AW 4P+1E M 

G07 Design Calculations C   4P+1E 1E 8wks AW 4P+1E M 
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G08 
Foundation Static and Dynamic 
Loads 

         

G09 Bills of Material C    4P+1E 1E 4wks BD 4P+1E M 

G10* 
Commissioning and Site 
Acceptance Test Procedures 

         

G11 
Factory Acceptance Test 
Procedure 

      1E 8wks BT 4P+1E M 

G12   Cable Schedule          

G13 Nameplate Details       1E 6wks AW 4P+1E M 

G14 Instrument Index          

G15 I/O Schedules          

G16 Centre of Gravity Sketch C     1E 12wksAW 4P+1E M 

G17 
Utility Requirements – Power / 
Air / Water / Other 

C    4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E M 

G18 Weight Control      1E 8wks AW 4P+1E M 

G19 Lubrication Requirements          

G20 
Maximum Acceptable Nozzle 
Forces and Moments 

        

G21 
Special Requirements 
(Grounding, etc.) 

     1E 6wks BD 4P+1E M 

G22   
Dynamic Characteristics: 
Lateral & Torsional Analysis  

              

G23 
Loading, Transport and 
Unloading Details 

      1E 6wks BD 4P+1E M 

G24 
Preservation and Storage 
Procedure 

      1E 8wks BD 4P+1E M 

G25 
Lifting Lug Details / 
Calculations (Pulling Head) 

C     1E 12wksAW 4P+1E M 

G26 
Spreader Bar and Sling 
Certification 

   1E 4wks BD 4P+1E M 

G27 Hazardous Area Dossier C    4P+1E 1E 2wks AT 4P+1E I 

G28 
Hardware Standard Software 
Data/Documentation 

       

G29 
Equipment Specific Software 
Data/Document 

       

6 Data – Performance  

P01 Performance Test Procedure C      1E 6wks AW 4P+1E M 

P02 Performance Curves and Data       1E 2wks AT 4P+1E M 

P03 Completed Client Data Sheets C     4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E M 

P04 Trial Assembly Report     1E 2wks AT 4P+1E M 

P05 Performance Test Reports C   1E 2wks AT 4P+1E M 

P06 Noise Test Data       1E 2wks AT 4P+1E M 
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P07 
FAT Results (performance, leak 
and functional systems tests) 

      1E 2wks AT 4P+1E M 

P08 
Commissioning and Site 
Acceptance Test Results 

       

7 QA/Certification  

Q01 QA Accreditation Certification C    4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E M 

Q02 Contract Quality Plan      4P+1E 1E 4wks AW 4P+1E M 

Q03 
Welding Procedures & 
Qualification Test Reports 

   1E 4wks AW 4P+1E M 

Q04 Inspection and Test Plan C    4P+1E 1E 6wks AW 4P+1E M 

Q05 Inspection and Test Reports C   1E 2wks AT 4P+1E M 

Q06 
Calibration Procedures & 
Results 

       1E 4wks AW 4P+1E M 

Q07 Hydrotest Procedures     1E 8wks BT 4P+1E M 

Q08 Hydrotest Reports C    1E 2wks AT 4P+1E M 

Q09 Material Certification C    1E 2wks AT 4P+1E M 

Q10 
Electrical Type Test 
Certificates 

      1E 2wks AT 4P+1E M 

Q11 
Approval of Relevant 
Authorities 

C     1E 2wks BD 4P+1E M 

Q12 Statement of Code Compliance C      1E 2wks BD 4P+1E M 

Q13 
Hazardous Area Electrical 
Equipment Certification 

C    4P+1E 1E 2wks AT 4P+1E I/M 

Q14 
Post Weld Heat Treatment 
Records 

C    2wks AT 4P+1E M 

Q15 Charpy Impact Test Records        

Q16 Radiographic Reports C    2wks AT 4P+1E M 

8 Manuals & Indices 

R01 
Installation Operation and 
Maintenance Manual (IOM) 

      1E 4wks BD 4P+1E I 

R02 
Manufacturer’s Data Report 
(MDR) 

      1E 2wks AT 4P+1E M 

R03 Data Manual       1E 4wks BD 4P+1E M 

R04 
Training Manuals (Operation 
and Maintenance) 

      1E 4wks BD 4P+1E I 

9 Miscellaneous 

Z 
Specialty Documents as 
identified on VDS 
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11. VENDOR CAPABILITY AND EXPERIENCE  

For Group 1 

- Actuated Valve assembly shall have proven track record. Vendor shall submit project 

history record, related to oil and gas projects, with the bid proposal. 

- Manufacturer of Valve body have valid certificate of Authority to use Official API-6D 

Monogram as per Datasheet. 

- Bidder shall have at least 02 (two) similar executed contracts in the last 10 (ten) years 

for the quoted groups. Similar contracts are contracts supplying Actuated Valves 

- Valve Integrator have at least 02 years’ experience in integrating completed valves 

(valve body, actuator and accessories). 

- Valve Integrator have valid ISO 9001 certificate or Equivalent certificate applicable to: 

Assembly, Testing of Actuators, Actuator Accessories and Valve Assemblies issued by 

Third party (except completed valve is integrated by Manufacturer of Valve Body or 

Actuator) 

For Group 2 

Bidder shall have 02 (two) similar executed contracts in the last 05 (five) years. Similar 

contracts are contracts supplying Piping, fitting and tubing. 

12. TECHNICAL PROPOSAL  

12.1 TECHNICAL DOCUMENTS WITH PROPOSAL 

ü Bidding Technical proposal 

ü Project schedule: lead time of GOODs to show all activities from LOI/LOA such as: 

Design drawings/procedure; Manufacture; testing; transportation and delivery at site. 

ü Scope of Supply with detailed model or Part No, manufacturer, Origin (group 1/group 

2) and quantity. (No information or any information such as “or equal”, “or equivalent” 

is not acceptable). 

ü Letter of commitment for Ex-Mill 

ü ISO 9001 for Valve Automation or equivalent. 

ü Valid API 5L Certificate for Group 2. 

ü Datasheet fully technical information from manufacturers (Datasheet form stamped and 

signed by manufacturer) for Group 1. 

ü Torque characteristics of the valves and actuator stamped and signed by manufacturer 

for Hydraulic Actuator valve. 



 

THIEN NGA – HAI AU PHASE 1 PROJECT 
BLOCK 12/11, OFFSHORE VIETNAM 

TECHNICAL REQUIREMENT TOP-UP FOR FLOODING VALVE, PIPING, 
FITTING, SUPPORT FOR GROUTING SYSTEM (BK-TNHA) 

 

 
Doc No: 9001-2211-QX-3102                                                               Rev.B2                                                                              Page 17/20 

ü Inspection and Test Plan (ITP) as per Company’s Specification 

ü Control Schematic drawing and Hook-up Drawing 

ü Valve General Arrangement drawing (dimension of Valve). 

ü Manufacturer specifications and catalogue (Valve, Actuator, Accessories, pipe, fitting, 

flange, bolt, gasket, tubing…) 

ü List of Bidder’s similar executed contracts in the last 05 (five) years and Bidder’s 

Copied similar executed contracts with detailed scope of supply. 

ü List of previous project and relevant documentation proving Manufacturer has 

experienced in those projects.  

ü And other documents or drawings with bid required in Technical Requisition 

for Valves in VDRL 

12.2 VENDOR DATA AFTER LOI: 

Vendor also shall be full responsibility to submit for Vendor Data Register List (VDRL) 

to Company for review and consideration. 

12.3 ALL FINAL DOCUMENTS: 

Vendor shall be provided with one (1) original and five (5) copies and one (1) set of 

electronic copy on CD/DVD. 

13. APPENDICES 

Appendix A: Material Take Off for Flooding system of BK-TNHA Jacket. 

Appendix B: Technical Documents  

Notes: Technical Documents in appendix B are preliminary engineering (basic 

engineering). Same changes input above (if any) for detail engineering design document 

and drawing shall be updated via bulletin during bidding. 
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APPENDIX A – MATERIAL TAKE OFF FOR FLOODING SYSTEM OF BK-TNHA 
JACKET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document No:

Revision: B2

Date 3-Oct-25

ITEM 

NUMBER
CATEGORY SIZE CLASS DESCRIPTION MATERIAL

TOTAL 

QUANTIT

Y

CONTIGE

NCY
Q'TY UNIT REMARK

1 VALVE 6" 150#

SPRING CLOSE BALL VALVE WITH HYDRAULIC SINGLE 

ACTING SPRING RETURN ACTUATOR  WITH 

FITER/STRAINER:

VALVE: BALL VALVE API 6D FLANGE RF

ACTUATOR: HYDRAULIC SINGLE ACTING SPRING RETURN 

ACTUATOR, SAFETY FACTOR MIN. 1.5, FAIL CLOSED

SEE DATASHEET FOR 

HYDRAULIC ACTUATOR 

VALVE

2 1.00 2 SET

FOR FLOODING OF 

ADDITIONAL BOUYANCY 

TANK

2 VALVE 6" 150#

BALL VALVE DIVER/ROV OPERATED SECONDERY FLOOD 

VALVE WITH FILTER/STRAINER:

'BALL VALVE FITTED WITH HANDWHEEL API 6D FLANGED 

RF, 

- FITER/STRAINER: SS 316/316L

SEE DATASHEET FOR ROV 

VALVE
2 1.00 2 PCS

FOR FLOODING OF 

ADDITIONAL BOUYANCY 

TANK

3 VALVE 2" 150#
BALL VALVE WITH HANDWHEEL FOR VENTING API 6D 

FLANGED RF, 

SEE DATASHEET FOR 

BALL VALVE 
2 1.00 2 PCS

FOR VENT OF ADDITIONAL 

BOUYANCY TANK

4 VALVE 1/2" 800#

'BALL VALVE 1/2", 800# / 3000 Psig SWxFNPT WITH 1 PUP END 

PE 100mm LENGTH , RB, FLOATING, LEVER OPERATED, 

BODY A105N

SEE DATASHEET FOR 

BALL VALVE
2 1.00 2 PCS

FOR PRSSURE GAUGE OF 

ADDITIONAL BOUYANCY 

TANK

5 VALVE 3/8"

BALL VALVE WORKING PRESSURE SUITABLE FOR 

HYDRAULIC SERVICE

BALL VALVE  3/8" NPTF, SS316, 6000PSI

SEE DATASHEET FOR 

BALL VALVE 
2 1.25 3 PCS

FOR HYDRAULIC OF 

ADDITIONAL BOUYANCY 

TANK

6 PIPE 2" PIPE SEAMLESS, ASME B36.10, BE, SCH-80, 6M PER LENGHTH API 5L GRB PSL2 UNO 1122 1.20 1344 Kg 180 M

7 ELBOW 6" ELBOW LR 90DEG SEAMLESS, LR, ASME 16.9, BW, SCH-80 ASTM A234 Gr. WPB 2 1.20 3 PCS

8 ELBOW 2" ELBOW LR 45DEG SEAMLESS, LR, ASME 16.9, BW, SCH-80 ASTM A105 12 1.20 15 PCS

9 ELBOW 2" ELBOW LR 90DEG SEAMLESS, LR, ASME 16.9, BW, SCH-80 ASTM A105 12 1.20 15 PCS

10 TEE 4"x2" TEE REDUCING SCH-80 ASME B16.9 ASTM A234 Gr. WPB 2 1.20 3 PCS

11 OLET '2"x1/2" 3000# THREADOLET 3000# NPTF ASME B16.11, A105 2 1.20 3 SET

THIEN NGA – HAI AU PHASE 1 PROJECT BLOCK 12/11, OFFSHORE VIETNAM

MATERIAL TAKE OFF FOR TOP-UP FOR FLOODING VALVE, PIPING, FITTING, SUPPORT FOR GROUTING SYSTEM (BK-TNHA)

1.1. HYDRAULIC ACTUATOR  VALVE

GROUP 1: VALVES

1.2. ROV  VALVE

1.3. MANUAL VALVE

GROUP 2: PIPES AND FITTINGS

2.2.  FITTINGS, FLANGES, GASKETS, BOLTS & NUTS

2.1. PIPINGS

B2



ITEM 

NUMBER
CATEGORY SIZE CLASS DESCRIPTION MATERIAL

TOTAL 

QUANTIT

Y

CONTIGE

NCY
Q'TY UNIT REMARK

12 FLANGE 6" 150# FLANGE WN, ASME B16.5, RF, SCH80; ASTM A105 20 1.10 22 PCS

13 FLANGE 2" 150# FLANGE WN, ASME B16.5, RF, SCH80; ASTM A105 4 1.20 5 PCS

14 GASKET 6" 150#
GASKET 150#, 4.4 mm THK SPIRAL WOUND, 316SS WINDING, 

GRAPHITE FILLER, 316SS INNER AND OUTER GUIDE RINGS
SS316 4 2.00 8 PCS

15 GASKET 2" 150#
GASKET 150#, 4.4 mm THK SPIRAL WOUND, 316SS WINDING, 

GRAPHITE FILLER, 316SS INNER AND OUTER GUIDE RINGS
SS316 4 2.00 8 PCS

16 BOLTS 3/4"x105mm
STUD BOLTS W/2 HEX. NUTS,XYLAN FLUOROCARBON 

COATED, ASME B18.2.1/18.22.
A193-B7/ A194-2H 16 1.50 24 SET

17 BOLTS 5/8"x90mm
STUD BOLTS W/2 HEX. NUTS,XYLAN FLUOROCARBON 

COATED, ASME B18.2.1/18.22.
A193-B7/ A194-2H 16 1.50 24 SET

18 TUBING 3/8"
'TUBING BUNDLE SUITABLE FOR HYDRAULIC SERVICE. - 

WALL THICKNESS 0.049", MINIMUM 250M/LENGTH
SS 316L 1 1.00 250 M

19 CAP/PLUG 1/2" DUST CAP/PLUG FOR QUICK DISSCONNECT RUBBER 2 1.20 3 SET

20 'QUICK DISSCONNECT 1/2"  QUICK DISSCONNECT AND FEMALE HALF SS 316L 2 1.20 3 SET

21 CONNECTOR 3/8"x 1/2" 3/8" TUBE x 1/2" BULKHEAD NPT MALE CONNECTOR SS 316L 2 2.00 4 PCS

22 CONNECTOR 3/8" x 1/2" '3/8"TUBE x 1/2" NPT MALE CONNECTOR SS 316L 2 1.20 3 PCS

23 CONNECTOR 3/8" x 3/8" ''3/8"TUBE x 3/8" NPT MALE CONNECTOR SS 316L 2 1.20 3 PCS

24 NIPPLE 3/8"
3/8" HEX NIPPLE  NPT-M SUITABLE  FOR HYDRAULIC 

SERVICE
SS 316L 2 1.20 3 PCS

25 TUBING BAND '0.03" x 3/4" WIDE
TUBING BAND 0.03" x 3/4" WIDE, SS316/SS316L, LENGTH = 30 

M AND 100 SET STRAPPING BAND SS316/SS316L
SS 316/ 316L 6 1.50 9 SET

26 GAUGE 1/2"
PRESSURE GAUGE  1.2" NPTM, PANEL MOUNTED , Φ100MM, 

R: 20 BAR
ASTM A182 SS316/316L 2 1.2 3 PCS

27  U-BOLT 2"

U-BOLTS GUIDE FOR PIPE 2"(M10) C/W:

- 01 U-BOLT ASTM A36, HOT-DIP GALVANIZED,

- 04 NUTS ASTM A36, HOT-DIP GALVANIZED;

ASTM A36, HOT-DIP 

GALVANIZED,
100 1.2 120 PCS

Notes:

Agreed by:

2.4. SUPPORTS

1.This MTO is based on Updated drawings

2.This MTO shall be read in conjuntion with the following project documents: 

- DATA SHEETS FOR HYDRAULIC ACTUATOR VALVES, ROV VALVES  AND  MANUAL VALVE DATASHEETS (BK-TNHA) NO. 9001-2201-KX-0001 

2.3. TUBINGS

B2
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APPENDIX B 

TECHNICAL DOCUMENTS 

Link download Technical Documents:  

https://drive.google.com/drive/folders/1yzjBP2ns-tkHDJlQYHMNFwAoDwBnCVjS?usp=sharing 

Item Description Document No. Rev. 

I DATASHEET   

1 

DATASHEET FOR GRATING, ROV VALVE, 

ACTUATED VALVES AND ANY OTHER JACKET 

MISCELLANEOUS ITEM 

9001-2211-KS-0001 A1 

2 MANUAL VALVE DATASHEETS (BK-TNHA) 9001-2201-KX-0001 A1 

II SPECIFICATION   

1 
SPECIFICATION FOR ACTUATED ON OFF 

VALVE (BK-TNHA)  
9001-2201-SJ-0005 B1 

2 
SPECIFICATION FOR MANUAL VALVES (BK-

TNHA) 
9001-2201-SX-0002  B1 

3 
PIPING MATERIAL CLASS SPECIFICATION (BK-

TNHA) 
9001-2201-SX-0001  B1 

4 SPECIFICATION FOR PAINTING AND COATING 9001-2000-SS-0003 B1 

III DRAWING   

1 
 BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 1 
9001-2211-DS-1012-01  A1 

2 
BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 2 
9001-2211-DS-1012-02 A1 

3 
BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 3 
9001-2211-DS-1012-03 A1 

4 
BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 4 
9001-2211-DS-1012-04 A1 

5 
BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 5 
9001-2211-DS-1012-05 A1 

6 
BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 6 
9001-2211-DS-1012-06 A1 

7 
BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 7 
9001-2211-DS-1012-07 A1 

8 
BK-TNHA JACKET FLOODING SYSTEM 

ARRANGEMENT SHEET 8 
9001-2211-DS-1012-08 A1 

9 GROUTING SYSTEM 9001-2211-DS-0042-01  
B1 

(FEED) 

10 
 BK-TNHA JACKET GROUTING SYSTEM 

DETAILS - SHEET 1 
9001-2211-DS-0039-01  A1 
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Item Description Document No. Rev. 

11 
 BK-TNHA JACKET GROUTING SYSTEM 

DETAILS - SHEET 2 
9001-2211-DS-0039-02 A1 

12 
 BK-TNHA JACKET GROUTING SYSTEM 

DETAILS - SHEET 3 
9001-2211-DS-0039-03 A1 

13 
 BK-TNHA JACKET GROUTING SYSTEM 

DETAILS - SHEET 4 
9001-2211-DS-0039-04 A1 

14 
 BK-TNHA JACKET GROUTING SYSTEM 

DETAILS - SHEET 5 
9001-2211-DS-0039-05 A1 

15 
 BK-TNHA UPENDING AND POSITIONING 

SEQUENCE - SHEET 1 
9001-2211-DS-1006-01 A1 

16 
BK-TNHA UPENDING AND POSITIONING 

SEQUENCE - SHEET 2 
9001-2211-DS-1006-02 A1 

17 
BK-TNHA UPENDING AND POSITIONING 

SEQUENCE - SHEET 3 
9001-2211-DS-1006-03 A1 

18 
BK-TNHA UPENDING AND POSITIONING 

SEQUENCE - SHEET 4 
9001-2211-DS-1006-04 A1 

19 
BK-TNHA UPENDING AND POSITIONING 

SEQUENCE - SHEET 5 
9001-2211-DS-1006-05 A1 

20 
BK-TNHA UPENDING AND POSITIONING 

SEQUENCE - SHEET 6 
9001-2211-DS-1006-06 A1 

Note: Technical documents may be updated and complemented during bidding stage. 
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Doc. No.

Rev.:

Tender technical proposal shall be evaluated through 2 steps.

Step 1 : Technical proposal shall be passed step 1 if it meet all the conditions as below:

1 Scope of work/supply (Section 3 of Technical Requirement): Comply as required in Technical Requirement 

2 Country of Origin (Section 5 of Technical Requirement): Comply as required in Technical Requirement 

3

4

Step 2 : Step 2 shall be evaluated if the technical tender proposal Passed  in step 1

Detailed scores of technical evaluation:

I II III

Technical Specification:

- Technical Requirement (Section 4 of Technical Requirement)

- Document Requirement (Section 10 of Technical Requirement)

45 100% Note 1

1 Fully comply as required in Technical Requirement. 100%

2 Comply with minor concern or "major concern" but acceptable (check for each state) Note 2

3 Not comply as required in Technical Requirement. <6% R

Delivery Time (Section 6 of Technical Requirement) 20 100% Note 3

1 Comply as required in Technical Requirement 100%

2 No later than 07 calendar days as required in Technical Requirement. 80%

3 No later than 14 calendar days as required in Technical Requirement. 60%

4 No later than 21 calendar days as required in Technical Requirement. 40%

5 No later than 28 calendar days as required in Technical Requirement. 20%

6 Later than 28 calendar days as required in Technical Requirement. 0% R

Country of Origin  (Section 7 of Technical Requirement) 15 100% Note 3

1 Comply as required in Technical Requirement 100%

Note 4,

Note 5,

Note 6

Certification (Section 9 of Technical Requirement) 20 100% Note 1

1 Fully Comply as required in Technical Requirement 100%

2 "Comply with minor concern" but acceptable or "Fully not comply"( check for each 

state)

Note 2

3 Not comply as required in Technical Requirement. <60% R

V TOTAL SCORES (100 as maximum) 100

Notes:

Passed Conditions: All of the below conditions:

- Passed in "Step 1"

- No "R" designated point

- No ZERO point (Note 6)

- And total score of Item "VII" is equal or higher than 85 points

Disqualified Conditions: One of the below conditions:

- Disqualified in "Step 1"

- Or One (01) or more "R" designated point

- Or One (01) or more ZERO point (Note 6)

- Or total score of Item "VII" is less than 85 points

                TECHNICAL EVALUATION 

TOP-UP FOR FLOODING VALVE, PIPING, FITTING, SUPPORT FOR 

GROUTING SYSTEM (BK-TNHA)

GROUP 2: PIPING, FITTING AND TUBING

I

60% ~ 90%

Index Requirements

Levels

R
ej

ec
t 

Warranty (Section 8 of Technical Requirement): Comply as required in Technical Requirement Document.

Year of Manufacture (Section 7 of Technical Requirement): Comply as required in Technical Requirement

9001-2211-QX-3202

B1

Page 10 of 10

Note

3. For this item is picked from each stated case that correspond to BIDDER's technical proposal.

4. Country of Origin: EU, G7, Russia: 100%; Australia, Korea: 75%; Other countries: 20%.

5. During the Bid evaluation stage, for goods originating from countries in armed conflict, or being sanctioned or embargoed, from which the import of 

the goods may affect the contract performance and delivery schedule, explanations and commitments on the ability to deliver goods must be provided for 

the Procuring Entity to make evaluattions.

Based on the actual situation at that time, the Procuring Entity has the right to review and decide to reject the bids, or not to continue the evaluation, if the 

Procuring Entity considers that there is any risks of failures in the contract performance and delivery schedule. In that case, the score of this item will be 

ZERO point.

6. In case the Bidder offers many origins for one item, VSP will evaluate the item according to the origin with the lowest score.

2. a. Each "minor concern" shall be minus 10%.  "Minor concern" is defined as not fully comply to minor requirement but acceptable (check for each 

Requirement).

   b. Each "major concern" shall be minus 20%.  "Major concern" is defined as as not fully comply to major requirement but acceptable (check for each 

Requirement).

II

III

IV
60% ~ 90%

1. For this item is subject to evaluate in range of 0-100% that correspond to BIDDER's technical proposal


